
HQC V1N 
NÔNG NGHIP 

VITNAM 

BO NONG NGHIP VA MOI TRONG CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
HQC VIN NONG NGHIP VIT NAM Dc 1p - Tiy do - Hanh phüc 

S: 3574 / QD-HVN Ha Nç5i, ngày 23 tháng 7 nàm 2026 

QUYET DNH 
Thanh toán tin dr gi?i giãng nãm hpc 2025-2026 

GIAM DOC HOC VI1N NONG NGHItP VIET NAM 

Can ct' Quylt dinh so' 441/QD-TTg ngày 28 tháng 3 nàm 2014 cia Thi 
twang Ghlnh phü v vic thành lçip  HQC vin Nông nghip Vit Nam trên co' so' tá 
chz'c igi Tru'àng Dgi hQc NOng nghip Ha N5i; 

Can c& Quye't djnh sá 5906/QD-BNNMT ngày 31 tháng 12 nàm 2025 cia 
Bç5 trzthng Bç3 Nóng nghip và MOi trwO'ng quy d,inh chi'c náng, nhiêm vu, quyên 
hgn và co' cá'u td cht'c cza HQC vin Nông nghip Vit Nam; 

Can ci' Quy cM Td cht'c và hogt dç5ng cza HQC vin Nóng nghip Vit Nam 
dwcrc ban hành kern theo Nghj quyê't s 5813/NQ-HDHV ngày 22 tháng 11 nám 
2021 và du'o'c tha ddi, bá sung theo Nghj quyé't sO' 38/NQ-HDHV ngày 05 tháng 
3 nàrn 2025 cia H3i &ng HQC viçn NOng nghip Vit Nam, 

Theo d nghj cia Tru'O'ng ban To chz'c can bç5. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Thanh toán tin dir gi giáng näm hçc 2025-2026 cho các nhà giáo có 
ten trong danh sách dInh kern. 

1. Tng s tin thanh toán: 85.333.500 dông. 

2. Trr s dã chi thira näm/k truOc: 2.144.650 dông. 

3. Tng s chi dçit nay: 83.188.850 dng. 

Bang chfr: Tarn mu'o'i ba tricu m')t tram tam mu'cri tam ngàn tam tram näm 
muv'i dOng. 

Diêu 2. Quy& djnh nay có hiu hrc thi hành k tir ngày ks'. 

Diu 3. Chánh Van phông H9c vin, Trung ban T chüc can b, Trung ban 
Tài chIith và Kê toán, Truâng các dcm vj lien quan và các nhà giáo có ten a Diêu 1 
chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 
No'i nhçIn: 
-NhuDiêu3; 
- Liru: VT, TCCB. 



HOC vtN 

MÔt9G NGH 

BO NONG NGHIP VA MÔT TRIJONG 

HP-- NONG NGHIEP VIET NAM 

BANG TONG HP THANH TOAN TIN DIJ' GI NAM HQC 2025-2026 

heo Quyt djnh s 3574 /QD-HVN ngáy 23 tháng 7 11am 2026 cüa Giám dc H9c vin Nông nghip Vit Nam) 

STT Ho dm Ten Ma Don vj 
Sôbuôi 
du' giô 

• 
(buoi) 

Do'n 
giá 

(dong) 

Thanh tien 
(dong) 

Dãnhân/Trtr 
s chi thfra 

(dong) 

Oflfl h 
(dong) 

Ghi chü a 

I CTHO3 TrAn Thi Thiêm I Canh tác hoc 2 136,000 272,000 272,000 

2 CTHO8 Thiu Thj Phong Thu 1 Canh tác hoc 1 136,000 136,000 136,000 

3 CTHO7 ChuAnh Tip 1 Canhtáchoc 1 119,500 119,500 119,500 

4 CTHO9 Vu Duy Hoang 1 Caith tác hoc 1 119,500 119,500 119,500 

5 CTH1 1 Nguyn Thi Loan 1 Canh tác h9c 2 112,500 225,000 225,000 

6 CTHIO Nguyn Mai Tham 1 Canh tác h9c 1 119,500 119,500 119,500 

7 BCYI3 TrAnNguyn Ha I Bnhcãy 3 119,500 358,500 358,500 

8 BCY01 Ha Vit Cuing 1 Bênh cay 4 136,000 544,000 544,000 

9 BCYO3 NguynDi'xc Huy 1 Bnhcây 3 119,500 358,500 358,500 

10 BCY12 Nguyn Thj Thanh Hng 1 Bênh cay 2 112,500 225,000 225,000 

11 CCN10 Ninh Thj PhIp 1 Cay cong nghip 2 136,000 272,000 272,000 

12 CCNO4 Vu Ngçc Thing 1 Cay cOng nghip 2 136,000 272,000 272,000 

13 CCNOI Dinh Thai Hoâng 1 Cay cOng nghip 2 136,000 272,000 272,000 

14 CCNO3 Nguyn Thj Thanh Hái 1 Cay cOng nghip 1 119,500 119,500 119,500 

15 CCN13 Vu Thj Hoài 1 Cay cOng nghip 2 112,500 225,000 225,000 

16 CCN11 BüiTh Khuynh 1 Cay cong nghip 1 112,500 112,500 112,500 

17 CLT1 1 Nguyn Van Lc 1 Cay lirnng thrc 2 136,000 272,000 272,000 
- 
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STT Ma GV Ho dêm Ten Ma Don vi 
So buôi 
dir giô' 
(buôi) 

Don 
giá 

(dng) 

Thanh lien 
(dong) 

Dã nhân/Tru' 
s chi thua 

(d1ng) 

Con,  nhn 
(dong) 

Ghi chñ 

18 

19 

20 

21 

CLT12 Phan Thi Hng Nhung 1 

1 

Cay luing thixc 1 112,500 112,500 112,500 

CLTO2 Tang Thj Hanh Cay hxong thire 1 136,000 136,000 136,000 

CTUO6 H Thj Thu Giang i Con tniing 2 136,000 272,000 272,000 

CTU1 1 Lê Ng9c Anh 1 Con tniing 2 136,000 272,000 272,000 

22 CTU13 ThânTh Anh 1 Contriing 1 112,500 112,500 112,500 

225,000 23 CTU1S TrAn Thi Thu Phirang i Con tiling 2 112,500 225,000 

24 CTUO9 Phm Hng Thai 1 Con tiling 1 136,000 136,000 136,000 

25 CTTJO3 Nguyn Dic Khánh 1 Con tiling 1 119,500 119,500 119,500 

26 HTNO9 Nguyn Hng Hanh 1 PP thI nghim và Thng ké sinh h9c 3 119,500 358,500 358,500 

27 

28 

HTNO2 Nguyn Thi ái Nghia 1 PP thI nghim và Thtng kê sinh h9c 2 119,500 239,000 239,000 

HTNO8 D Thi Hir&ng 1 PP thI nghim và Thng ké sinh h9c 2 119,500 239,000 239,000 

29 HTN01 Phan Thj Thiiy 1 PP thI nghim và Thng ké sinh h9c 2 119,500 239,000 239,000 

30 HTN1O Nguyn Thj Ngoc Dinh 1 PP thI nghim vâ Thng ké sinh h9c 2 119,500 239,000 239,000 

31 DTCOS LC Thj Tuyét Châm I Di truyn và ch9n ging cay trng 2 136,000 272,000 272,000 

32 DTC10 PhamThi Ngoc 1 Ditruyénvàchongingcâytrng 3 119,500 358,500 358,500 

33 DTCO8 Ngô Thj Hông Tiroi I Di truyén và ch9n ging cay trng 3 119,500 358,500 358,500 

34 DTCO9 Vii Thj Thüy Hang 1 Di truyên và ch9n giOng cay trng 1 

1 

136,000 136,000 136,000 

35 RAQ1O NguynAnh Dic 1 RauHoaQuavàCãnhquan 112,500 112,500 112,500 

36 RAQO6 Phim Thj Minh Phirçmg 1 Rau Hoa Qua và Cãnh quan 2 136,000 272,000 272,000 
v4 

37 RAQO7 Vii QuS'nh Hoa 1 Rau Hoa Qua và Cãnh quan 2 112,500 225,0,( 225,000 

38 RAQO3 Vii Thanh Hãi 1 Rau Hoa Qua và Cânh quan 1 119,500 119,. 
h iNG NGHIEP 119,500 

39 RAQ11 Bii Ngoc Tn I
- 

Rau Hoa Qua và Cánh quan 1 112,500 1 12,.\- VIT NAM 112,500 
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STT - Ma GV Ho dçm Ten 
- 

Ma Don v 
So buôi 
dir gb' 
(buôi) 

Don 
gia 

(dng) 

Thanh üen 
(dong) 

Dã nhân/Tru 
: so chi thira 

(dng) 

Con nhan 
(dong) 

Ghi chu 

40 SLYO4 TrAn Anh Tun I Sinh 1 thixc vat 4 119,500 478,000 478,000 

478,000 41 SLYO6 Pham TuAn Anh I Sinh 1' thuc vat 4 119,500 478,000 

337,500 42 SLYO7 Diicmg Huyn Trang I Sinh 1' thi.rc vat 3 112,500 337,500 

43 SLYO8 Nguyn Thj Phtrnng Dung 1 Sinh 1' thiic vat 3 112,500 337,500 337,500 

44 SLYO9 Vu Tin Binh 1 

1 

Sinh 1' thixc vat 3 112,500 337,500 337,500 

45 SLYOS Vu Ng9c Lan Sinh 1' thuc vt 3 119,500 358,500 358,500 

46 TVA1O Phüng Thi Thu Ha 1 Thire vat 4 136,000 544,000 544,000 

47 TVAO8 Pham Thj Huyn Trang 1 Thirc vt 4 112,500 450,000 450,000 

48 TVAOS lrAnBInh Dà 1 Thucvât 1 112,500 112,500 112,500 

49 TVAO7 NguynHihi Cuing 1 Thiicvât 3 112,500 337,500 337,500 

50 TVAO6 Pham Phñ Long 1 Thirc vt 2 112,500 225,000 225,000 

51 CNK1 1 TrAn Hip 2 Chàn nuôi chuyên khoa 1 136,000 136,000 136,000 

52 CNK18 Han Quang Hanh 2 Chànnuôichuyenkhoa 1 119,500 119,500 119,500 

53 CNK1O Nguyn Thj Di.rang Huyn 2 Chàn nuôi chuyên khoa 1 112,500 112,500 112,500 

54 DTAO7 Büi Quang Tun 2 Dinh drô'ng và Thfrc an 1 136,000 136,000 136,000 

55 DTAO3 Lé Viët Phuang 2 Dinh drö'ng và Thurc an 1 119,500 119,500 119,500 

56 DTA1O Dào Thj Ngoc ánh 2 Dinh thro'ng và Thirc an 1 112,500 112,500 112,500 

57 SLDOS Nguyn Thj Phuo'ng Giang 2 Sinh I - Tp tInh dng vat 1 119,500 119,500 119,500 

58 KHDO3 Luyn HItu 3 Khoa h9c dt và Dinh di.rng cay trng 2 119,500 239,000 239,000 

59 NHOO5 Nguyen Thành Trung 3 Khoa h9c dat và Dinh dirO'ng cay trông 1 112,500 112,500 0 

60 NHOO7 Nguyen Thu Ha 3 Khoa h9c dat và Dinh dixô'ng cay trông 2 119,500 239,000 
• 

23' ,0 0 

61 NHOO8 Nguyn Van Thao 3 Khoa h9c dt và Dinh duâng cay trng 2 119,500 239,000 ,OT NAM 
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STT Ma CV Ho dêm Ten Ma Don vi 
So buôi 
du' giô' 
(buôi) 

Don 
giá 

(dng) 

Thanh tien 
(dong) 

Ba nhân/Tru 
chi thtra 
(dng) 

Connhn 
(dong) 

Ghi chü 

62 

63 

KHDO5 Cao Viét Ha 3 Khoa h9c dt và Dinh duong cay trng 1 136,000 136,000 136,000 

QHDO7 Nguyn Khc Vit Ba 3 Quy hoach dt dai 5 112,500 562,500 562,500 

64 QHDOI NguynQuang H9c 3 Quyhochdtdai 5 136,000 680,000 680,000 

65 QHDOS Nguyn Tun Anh 3 Quy hoach dt dai 5 112,500 562,500 562,500 

66 QHDO4 D Th Tam 3 

3 

Quy hoach dt dai 5 136,000 680,000 680,000 

67 QHDO3 D Van Nh Quy hoach dt dai 5 136,000 680,000 680,000 

68 QHDO8 Vu Thi Thu 3 Quy hoach dAt dai 5 112,500 562,500 562,500 

69 QDDO6 Nguyn Van Quan 3 Quãn 1' dAt dai 4 119,500 478,000 478,000 

70 QDDO1 Nguyn Thj Thu Hrnmg 3 Quán 1' dAt dai 2 119,500 239,000 239,000 

71 QDD10 Pham Phwmg Nam 3 Quán 1 dAt dai 1 136,000 136,000 136,000 

72 QDDO5 D Thi Düc Hanh 3 Quãn 1' dAt dai 3 136,000 408,000 408,000 

73 QDDO9 Phan Thj Thanh Huyn 3 Quãn 1 dAt dai 2 136,000 272,000 272,000 

74 QDDO7 Bñi Lê Vinh 3 Quán 1' dAt dai 1 112,500 112,500 112,500 

75 DLU1S NguyënTr9ng Minh 4 Dng1irc 1 112,500 112,500 112,500 

76 DLU18 Nguyn Manh Tnthng 4 Dng 1irc 1 112,500 112,500 112,500 

77 DLUO8 Büi Vit Dirc 4 Dng 1rc 1 119,500 119,500 119,500 

78 TDH01 NgoTrI Dirmg 4 Tirdnghóa 1 136,000 136,000 136,000 

79 TDHO2 Nguyn Thai Hoc 4 Tr dng hóa 1 112,500 112,500 112,500 

80 TDHOS Ding Thj Thüy Huyn 4 Tu dng hóa 1 119,500 119,500 119,500 

81 TDH11 NguyënQuang Huy 4 Trdnghoa 1 119,500 119500
,
,4C 119,500 

82 HTDO9 Nguyen Xuân Tnr&ng 4 H thông din 1 119,500 119,501 HOC VEM 
0 

- 
119,500 

83 HTDO8 Nguyn Thj Duyén 4 H thng din 1 119,500 119,501 VITNAM 119,500 
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STT Ma GV Ho dêm Tn Ma Don vi 
So buôi 
do gir 
(bui) 

Don 
giá 

(dng) 

•. Thanh tien 
(dong) 

Dã nhân/Trtr 
s chi thüa 

(dông) 

Con,  nhn 
(dong) 

Ghi chñ 

84 HTDO2 Phm Thj Lan Hwing 4 H thng diên 1 112,500 112,500 112,500 

85 NLM16 Lé Thi Kim Tharth 6 Kinh t chInh tn - CNXH khoa hoc 1 

2 

112,500 112,500 112,500 

86 NLM10 Nguyn Thi Scm 6 Kinh t chmnh tn - CNXH khoa h9c 112,500 225,000 225,000 

87 NLM18 HàThi Yn 6 KinhtchInhtri-CNXHkhoahoc 2 112,500 225,000 225,000 

88 TTHO6 Tnwng Thj Thu Hnh 6 Kinh t chInh tn - CNXH khoa h9c 2 112,500 225,000 225,000 

89 NLM17 Lé Thi Xuin 6 Kinh t chInh trj - CNXH khoa h9c 1 112,500 112,500 112,500 

90 DCMO7 Lé Thj Dung 6 Khoa h9c chInh trj 5 112,500 562,500 562,500 

91 DCMO3 Trn Khánh Du 6 Khoa hoc chInh tn 4 119,500 478,000 478,000 

92 DCMO2 Ta Quang Giãng 6 Khoa hoc chInh tn 

- 

4 112,500 450,000 450,000 

93 DCMO5 Vii Hái Ha 6 Khoa hoc chInh tn 4 112,500 450,000 450,000 

94 TTHOS Trn Thi Mai 6 Khoa hoc chInh tn 5 119,500 597,500 597,500 

95 TTHO2 Trn Lii Thanh 6 Khoa hoc chInh tn 5 119,500 597,500 597,500 

96 DCMO6 Ha Thj Hng Yn 6 Khoa hoc chInh tn 5 112,500 562,500 562,500 

97 DCMO4 Vii Thi Thu Ha 6 Khoa hoc chInh tn 4 112,500 450,000 450,000 

98 NNO14 Büi Thi Là 7 Tiéng Anh chuyên nghip 2 112,500 225,000 225,000 

99 NN003 HàThi Lan 7 TingAnhchuyinnghiep 1 112,500 112,500 112,500 

100 NNOO5 Nguyn Thj Kim Qu 7 Ting Anh chuyin nghip 1 112,500 112,500 112,500 

101 NNOO9 TrnThTuyt Mai 7 TiêngAnhchuyinnghip 1 112,500 112,500 112,500 

102 NN025 Trn Thj Hâi 7 Ting AiTh chuyin nghiép 2 112,500 225,000 225,000 >_-_ 

103 ACN12 VuThjNgc Dung 7 TingAnhchuyinnghiêp 1 112,500 112,500/' 
I .  

4,,. 112,500 

104 ACNO8 Nhü Thj Lan Phixong 7 Tiêng Anh chuyên nghip 1 112,500 112,500 
fHOCltlEN- 

j 112,500  
105 NN024 LiiThjHng Lam 7 TingAnhchuyennghip 1 112,500 112,500 AW7//112,500 
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STT - Ma GY Hç dçm Ten Ma Don v! 
So buôi 
dr gio' 
(buôi) 

Don 
gin 

(ding) 

Thanh tien 
(dong) 

Ba nhân/Tru 
: so chi thu'a 

(dng) 

Con nhan 
(dong) 

Ghi chu 

106 

107 

KNNO8 

HSCOS 

Dng Xuân Phi 7 Quãn trl khách san  và Nba hang 2 119,500 239,000 239,000 

Nguyn Hoang Anh 8 HS-CN sinh h9c thirc phm 1 136,000 136,000 136,000 

108 HSC1 I Hoàng Hal Ha 8 HS-CN sinh h9c thi,c phm 1 112,500 112,500 112,500 

109 H0A25 Vu Thj Huyn 8 HS-CN sinh h9c thirc phm 1 119,500 119,500 119,500 

110 QTPO7 Lé Thiên Kim 8 HS-CN sinh h9c thrc phm 1 112,500 112,500 112,500 

111 CNCO9 TrãnThj Dinh 8 Côngngh chêbiên 1 136,000 136,000 136,000 

112 CNCIS ThânThj Hirnng 8 Congnghchêbien 1 112,500 112,500 112,500 

113 CNC12 Dinli Thj Hin 8 Cong ngh ch biên 1 112,500 112,500 112,500 

114 CNSO2 Vu Thj Kim Oanh 8 Cong ngh Sau thu hoach 2 119,500 239,000 239,000 

115 CNSO4 Nguyn Thj Hanh 8 Cong ngh sau thu hoach 3 112,500 337,500 337,500 

116 CNSO8 Hoàng Thi Minh Nguyt 8 Cong ngh sau thu hoach 2 112,500 225,000 225,000 

117 CNSO7 NguynTr9ng ThAng 8 CongnghSauthuhoch 2 112,500 225,000 225,000 

118 CNSO3 Nguyn Thj BIch Thuy 8 Cong ngh Sau thu hoach 2 136,000 272,000 272,000 

119 TPDO6 Nguyn Thj Hoâng Lan 8 Thrc phAm và Dinh duàng 1 119,500 119,500 119,500 

120 TPDO2 TrAn Thj Nhung 8 Thuc phAm và Dinh duàng 1 112,500 112,500 112,500 

121 TPD01 TrAn Thj Lan Hi.rcmg 8 Thrc phm và Dinh thràng 1 136,000 136,000 136,000 

122 TPDO5 Lé M Hanh 8 Thrc phAm và Dinh dixâng 1 112,500 112,500 112,500 

123 TPDO9 Pham Quang Cânh 8 Thirc phAm và Dinh duOng 1 112,500 112,500 112,500 

124 QTP01 Nguyn Thj Thanh Thüy 8 Quán 1 chAt lucing và An toàn thirc phAm 1 136,000 136,000 136,000 

125 CNC1 1 Vu Qurnh Hucing 8 Quán 1 chAt lirçmg và An toàn thirc phAm 1 112,500 1 112,500 

126 QTPO2 Lê Minh Nguyt 8 Quãn 1 chAt lirçmg và An toàn thirc phAm 1 119,500 119,' NÔNG NGHIP 119,500 

127 QTPOS Nguyn Vinh Hoâng 8 Quãn 1 chAt krçng và An toàn thi,rc phAm 1 112,500 112,5i( VIT NAM ii,sob 
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STT Ma GV Ho dêm Ten Ma Don vi 
So buôi 
du giô' 
(buôi) 

Don 
giá 

(dng) 

Thanh tien 
(dong) 

Ba nhân/Tru 
chi thña 
(dng) 

Con,  nh3n 
(dong) 

Ghi chü 

128 QTPO6 Hoang Viêt Giang 8 Quãn 1' cht lixcing và An toàn thirc phAm 1 112,500 112,500 112,500 

129 KST1 1 Nguyn Thj Hoàng Yn 9 K' sinh tr1ng 1 136,000 136,000 136,000 

130 KSTO3 Nguyn Van Phwmg 9 K' sinh tring 1 119,500 119,500 119,500 

131 KSTO7 Dung Drc Hiu 9 K' sinh trfmg 1 119,500 119,500 119,500 

132 NCHO2 Dam Van Phãi 9 Nôi - Chin - Dicic 1' 4 119,500 478,000 478,000 

133 NCHO6 Pham Thi Lan Humig 9 Nôi - ChAn - Di.rcic 1 4 119,500 478,000 478,000 

134 NCHO9 Nguyn Mnh Tithng 9 Ni - ChAn - Drçcc 1' 4 112,500 450,000 450,000 

135 NCH1O Nguyen Thành Trung 9 Ni - Chân - Dixçic 1 4 112,500 450,000 450,000 

136 NCHO7 Nguyn Thj Thanh Ha 9 Ni - Chãn - Diiçc 1 4 136,000 544,000 544,000 

137 NGS13 BüiVãn Dung 9 Ngoisán 10 112,500 1,125,000 1,125,000 

138 NGS1 1 Do Thj Kim Lành 9 Ngoi san ii 136,000 1,496,000 1,496,000 

139 NGS1O Sr Thanh Long 9 Ngoi san 10 136,000 1,360,000 1,360,000 

140 NGS16 NguynVän Thânh 9 Ngoiisân 10 112,500 1,125,000 1,125,000 

141 NGSO4 Nguyn Hoài Nam 9 Ngoi san 10 136,000 1,360,000 1,360,000 

142 NGSO2 Nguyn Dire Tru&ng 9 Ngoi san 10 119,500 1,195,000 1,195,000 

143 NGS1S NgoThành Trung 9 Ngoisán 11 112,500 1,237,500 1,237,500 

144 GTCO9 Lai  Thj Lan Hucing 9 T chirc - Giâi phu - Phôi thai 2 136,000 272,000 272,000 

145 GTC1O Lê Ngoc Ninh 9 T chire - Giãi phu - Phôi thai 4 112,500 450,000 450,000 

146 GTCO8 Tinh DInh Thâu 9 TO chirc - Giãi phu - PhOi thai 6 136,000 816,000 816,000 

147 GTC12 Vu Dc Hanh 9 T chirc - Giãi phu - Phôi thai 3 112,500 337,500 337,500 

148 GTCO3 Hoàng Minh Son 9 T chirc - Giâi phu - Phôi thai 5 112,500 562,50J NÔNG NGHIEP 562,500 

149 GTCO1 Trn Thj Dire Tam 9 T churc - Giâi phu - Phôi thai 6 119,500 717,00 VIT NAM/' 717,000 
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STT Ma GV Ho dçm Ten Ma Don v! 
S bui 
thy gui 
(buôi) 

Don 
gia 

(dung) 

Thanh tien 
(dong) 

Dã nhân/Trü 
: so chi thtra 

(dung) 

Con nhan 
(dong) 

Chi chu 

150 GTC13 Hoâng Minh 9 T chirc - Giái phu - Phôi thai 3 112,500 337,500 337,500 

151 GTCO2 Nguyn Ba Tip 9 T chirc - Giãi phu - Phôi thai 5 119,500 597,500 597,500 

152 GTC1 I Pham Hung Trang 9 T chirc - Giãi phu - Phôi thai 4 112,500 450,000 450,000 

153 VTN13 Nguyn Van Giáp 9 Vi sinh vat  - Truyên nhim 5 136,000 680,000 680,000 

154 VTN14 Trn Thi Hirong Giang 9 Vi sinh vat  - Truyn nhim 6 119,500 717,000 717,000 

155 VTN2I Lé Van Phan 9 Vi sinh vat  - Truyn nhiêm 6 136,000 816,000 816,000 

156 VTNOS Trixong Ha Thai 9 Vi sinh vat  - Truyn nhim 6 119,500 717,000 717,000 

157 VTN19 Mai Thi Ngân 9 Vi sinh vat  - Truyn nhim 5 136,000 680,000 680,000 

158 VTN23 Cao Thi BIch Phuqng 9 Vi sinh vat  - Truyn nhim 5 112,500 562,500 562,500 

159 VTN17 Ding Hthi Anh 9 Vi sinh vat  - Truyn nhim 5 119,500 597,500 597,500 

160 VTNI2 Chu Th Thanh Hixong 9 Vi sinh vat  - Truyn nhiêm 6 119,500 717,000 717,000 

161 VTN18 Lé VAn Tnring 9 Vi sinh vat  - Truyên nhiém 5 119,500 597,500 597,500 

162 VTN2O Vu Thj Ng9c 9 Vi sinh vat  - Truyn nhim 5 119,500 597,500 597,500 

163 CODO8 Dixmig VAn Nhim 9 ThA y cong dung 10 119,500 1,195,000 1,195,000 

164 CODO7 Nguyn Thj Hucmg Giang 9 ThA y cong dung 5 112,500 562,500 562,500 

165 CODO6 Hoàng Minh Dirc 9 Thu y cong dung 7 136,000 952,000 952,000 

166 CODO1 Dung VAn Hiu 9 Thu y cong dung 11 136,000 1,496,000 1,496,000 

167 CODO3 VA Thj Thu Trà 9 ThA y cong dung 7 112,500 787,500 787,500 

168 CODO9 Cam Thi Thu HA 9 ThA y cong dung 7 112,500 787,500 787,500 

169 CODOS NguynThi Trang 9 Thñ ycng dung 10 112,500 1,125,0004°  
#-\ 

1,125,000 

170 BLYO3 BAi Trân Anh Dào 9 Bënh 1 thA y 1 136,000 136,01 
j -,CVIEN 

NOHIEP 136,000 

171 BLYO6 Nguyn VA Scm 9 Bnh 1 thñ y 1 112,500 112,50 Z'\IT NAMJ/&J 112,500 
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STT - Ma GV Ho dçm Ten 
- 

Ma Don v! 
So buôi 
dir gio' 
(buôi) 

Don 
gia 

(dng) 

•,. 
Thanh tien 

(dong) 

Dã nhân/Trtr 
so chi thu'a 

(dông) 

Con nhan 
(dong) 

Ghi chu 

172 BLYO7 Nguyn Thi Hoa 9 Bënh 1' thñ y 1 112,500 112,500 112,500 

173 TOAO7 LêThjDiu Thñy 10 Toánh9c 3 112,500 337,500 337,500 

174 TOA16 NguynThüy Hng 10 Toán hoc 1 112,500 112,500 112,500 

175 

176 

TOAO4 Vu Thj Thu Giang 10 Toán h9c 1 112,500 112,500 112,500 

T0A26 Nguyn Th Huyn 10 Toán h9c 4 112,500 450,000 450,000 

177 TOT! 1 Nguyn Thj Thüy Hnh 10 loan h9c 4 112,500 450,000 450,000 

178 TOA21 NguynHà Thanh 10 loan hoc 2 112,500 225,000 225,000 

179 TOAI7 DThi Hue 10 Toánh9c 1 112,500 112,500 112,500 

180 TOAI9 NguynThjBIch Thüy 10 Toánh9c 2 112,500 225,000 225,000 

181 TOTO5 HoàngThjThanh Giang 10 Toánh9c 1 112,500 112,500 112,500 

182 T0A24 LéThi Hanh 10 Toán hoc 1 112,500 112,500 112,500 

183 TOTO9 NgçcMinh Châu 10 Toán hoc 1 112,500 112,500 112,500 

184 VLY14 NguynThj Thanh 10 Vt1' 1 112,500 112,500 112,500 

185 VLY1S LéPhirong Thâo 10 Vât1 1 112,500 112,500 112,500 

186 VLYO2 NguynThj Phrcing 10 Vât1' 1 112,500 112,500 112,500 

187 VLYO9 Nguyn Tin Hin 10 Vt 1' 1 112,500 112,500 112,500 

188 CNPO2 NgO Cong Thng io Cong ngh phAn mm 2 119,500 239,000 239,000 

189 CNP12 LêThj Nhung 10 COngnghphânmêm 2 119,500 239,000 239,000 

190 CNP!1 LêThjMinh Thüy 10 Cong nghphnmm 3 112,500 337,500 337,500 

191 CNPO9 Trân Trung Hiêu 10 Cong ngh phân mëm 2 119,500 239,000 

192 CNPO7 Hoàng Thi Ha 10 COng nghe phân mém 2 119,500 239,000 
HOVIEN 

0 
Z NONGNHI 

- 
239 000 

193 CNPO3 D Thi Nhâm 10 Cong ngh phn mm
- - -- -

2 112,500 225,000 z\VlT NAM,4) 
- 
225,000 
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STT - Ma GV Ho dem Ten Ma Don vl 
So buôi 
dr gio 
(buôi) 

Don 
gia 

(dông) 

Thanh tLen 
(dong) 

Ba nhân!Tru 
: so chi thu'a 

(dng) 

Con nhan 
A (dong) 

Chi chu 

194 CNPO5 PhanTr9ng Tin 10 Cong nghphAnmm 1 112,500 112,500 112,500 

195 MTI01 TrAn Thi Thu Huyn 10 Khoa h9c máytInh 2 119,500 239,000 239,000 

196 MTI12 Wi Thi Lixu 10 Khoa h9c may tInh 2 119,500 239,000 239,000 

197 MTI15 Pham Thi Lan Anh 10 Khoa h9c may tInh 1 112,500 112,500 112,500 

198 MTI10 NguynTh Huyn 10 KhoahocmáytInh 1 112,500 112,500 112,500 

199 MTIO8 TrAn Vu Ha 10 Mng và He thong thông tin 2 112,500 225,000 225,000 

200 T0A27 Nguyn Hfru Hái 10 Mng vá He thng thông tin 1 112,500 112,500 112,500 

201 TOT 10 Nguyn Thj Lan 10 Mng và H thng thông tin 2 112,500 225,000 225,000 

202 MTI13 NguynThi Tháo 10 MngvâHthngthôngtin 1 119,500 119,500 119,500 

203 BKTO9 Lé Thi Minh Châu 11 Ké toán tâi chInh 2 119,500 239,000 239,000 

204 BKTI9 Trn Minh Hue 11 K toán tài chInh 1 119,500 119,500 119,500 

205 BKT2O Hoàng Thi Mai Anh 11 K toán tài chInh 2 119,500 239,000 239,000 

206 BKTO8 Nguyn Thi Thüy 11 K toán tài chInh 2 119,500 239,000 239,000 

207 BKT12 TrAnlhj Thrang 11 KtoántâichInh 1 119,500 119,500 119,500 

208 BKT1O Nguyn Thi Hâi BInh 11 K toán tài chInh 1 119,500 119,500 119,500 

209 BKT21 Phan Lé Trang 11 K toán tài chInh 1 119,500 119,500 119,500 

210 BKTO3 TrnNguynThj Yn 11 

11 

KtoántàichInh 1 119,500 119,500 119,500 

211 TCHOS Nguyn Duy Linh Tài chInh 1 112,500 112,500 112,500 

212 TCHO6 Lê Thj Thanh Hão 11 Tài chInh 2 112,500 225,000 225,000 

213 TCHO8 BOi Thj Lam 11 Tài chinh 1 112,500 1 12,500-  4')\  112,500 

214 TCH12 TrnTr9ng Nam 11 TàichInh 1 112,500 112,500 

215 TCH13 Dào Thj Hoàng Anh 11 Tài chInh 1 112,500 1 
YJINAM J 112,500 
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STT Ma GV Ho dçm Ten Ma Don v 
So buôi 
dr gio' 
(buôi) 

Do'n 
gia 

(dng) 

Thanh tien 
(dong) 

Ba nhân/Tru 
: so chi thu'a 

(dông) 

Con nhan 
(dong) 

Ghi chu 

216 

217 

TCH14 Ding Thj Hãi Yn 11 Tài chInh 2 112,500 225,000 225,000 

TCH16 Nguyn Ng9c Dip Linh 11 Tài chInh 1 112,500 112,500 112,500 

218 TCHO9 Nguyn Thj Hixmg 11 Tài chInh 1 112,500 112,500 112,500 

219 TCH1S Büi Thj Hng Nhung 11 Tài chInh 1 112,500 112,500 112,500 

220 MKTO6 TrnThjThu Hizcmg 11 Marketing 3 119,500 358,500 358,500 

221 MKT12 DngThjKim Hoa 11 Marketing 3 119,500 358,500 358,500 

222 MKT13 BüiHng Qu' 11 Marketing 3 119,500 358,500 358,500 

223 MKT19 VüThjHAng Nga 11 Marketing 3 119,500 358,500 358,500 

224 MKT2O NguynThái Tüng 11 Marketing 1 112,500 112,500 112,500 

225 MKT16 NguynVän Hurng 11 Marketing 1 112,500 112,500 112,500 

226 MKT15 D Thj M Htnh 11 Marketing 3 112,500 337,500 337,500 

227 MKT18 D Thj Tuyt Mai 11 Marketing 2 112,500 225,000 225,000 

228 MKT21 Trn Thj Mai Phung 11 Marketing 2 112,500 225,000 225,000 

229 QKTO6 Dào Hng Van 11 Quán tn kinh doanh 2 119,500 239,000 239,000 

230 QKT16 Lê Thj Kim Oanh 11 Quân tn kinh doanh 2 119,500 239,000 239,000 

231 QKT13 TrAn Thj Thanh Huyn 11 Quán trj kinh doanh 2 119,500 239,000 239,000 

232 KEQO6 Li Phi.rcmg Thão 11 K toán quãn tn và Kiêm toán 2 119,500 239,000 239,000 

233 KEQ10 VÜThj Hãi 11 KtoánquântrjvàKiêmtoán 1 119,500 119,500 119,500 

234 KEQO2 Lé Thanh Ha 11 K toán quân tn và Kiêm toán 1 119,500 
- 

119,500 - 119 500 

235 SPT24 Nguyn Dire Bach 12 SH phin tir vi CNSH irng diing 3 136,000 
- 

408,000 408,000 

236 SPT21 Pham Thi Dung 12 SH phân tir và CNSH irng diing 3 112,500 33750( 
i 

eNG NGHtEP ) 
337,500 

237 SPTO8 Trjnh Thj Thu Thüy 12 SH phin tir và CNSH irng dung 3 112,500 33750 °-\\VIET  NAM 337,500 
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STT Ma CV Ho dçm Ten - Ma Don vl 
So buôi 
di1 go 
(bui) 

Don 
gia 

(dong) 

Thanh tien 
(dong) 

Dã nhãn/Tru 
: so chi thtra 

(dng) 

Con nhan 
(dong) 

Ghi chu 

238 SPT22 NguynQuc Trung 12 SHphantüvàCNSHirngdxng 3 112,500 337,500 337,500 

239 STVI2 Dinh Tnxàng San 12 Cong ngh sinh hoc thiic vt 3 136,000 408,000 408,000 

240 STVO6 Nguyn Thj Lam Hãi 12 Cong nghé sinh hoc thirc vat 3 119,500 358,500 358,500 

241 

242 

STVO9 Nông Thi Hue 12 Cong ngh sinh h9c thixc vt 2 112,500 225,000 225,000 

STVO1 Dang Thi Thanh Tam 12 Cong ngh sinh hoc thixc vt 2 112,500 225,000 225,000 

243 SDVO4 Trn Thi BInh Nguyen 12 Cong ngh sinh h9c dng vat 4 112,500 450,000 450,000 

244 SDVO3 Nguyn Hitu Düc 12 COng ngh sinh h9c dng vat 3 112,500 337,500 337,500 

245 KSTO8 Nguyn Th Nhiên 12 COng ngh sixth h9c dng vt 3 112,500 337,500 337,500 

246 CVSO2 Nguyn Van Giang 12 COng ngh vi sinh 2 136,000 272,000 272,000 

247 

248 

CVSO9 TrAn Thj Hng Hnh 12 COng ngh vi sinh 5 119,500 597,500 597,500 

CVSOS TrAn DOng Anh 12 COng ngh vi sinh 5 112,500 562,500 562,500 

249 CVS12 Nguyn Thj BIch Thüy 12 Cong ngh vi sinh 4 136,000 544,000 544,000 

250 CVS1 I NgO Xuân Nghin 12 COng ngh vi sixth 2 112,500 225,000 225,000 

251 5H004 Nguyn Thj Thñy Hanh 12 Sinh hoc 2 119,500 239,000 239,000 

252 SHOO1 Dng Huy Gii 12 Sinh h9c 3 136,000 408,000 408,000 

253 SHOO2 BüiThjThu Huang 12 SinhhQc 1 136,000 136,000 136,000 

254 5H003 Phi Thi CAm Mien 12 Sixth hoc 2 112,500 225,000 225,000 

255 5H006 NguynThanh Hão 12 Sinh hoc 1 112,500 112,500 112,500 

256 NTS19 Nguyn COng ThiAt 14 NuOi trông thu san 4 112,500 450,000 450,000 >_-. 

257 NTS12 TrAnánh Tuyt 14 NuOitrngthu'sãn 2 119,500 239,000 ? % 239,000 

258 NT522 
- 

Nguyen Thj Dung 14 NuOi trOng thu san 2 112,500 225,00 NÔNG NGUIE p 225,000 

259 BTSO1 LC Vit Dung 14 NuOi trng thus' san 2 112,500 225,O0 -'\VIT NAM cJ 225,000 
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NÔNG NGHEP 
VIET NAM 

STT Ma GV Ho dçm Ten Ma Don v! 

So buôi 
dir gi0 
(bui) 

Don 
gia 

(dông) 

Thanh tien 
(dong) 

Ba nhân/Tru 
: so chi thu'a 

(dng) 

Con nhan 
A (dong) 

Ghi chu 

260 NTS21 Doàn Thj Nhinh 14 Môi tnx&ng và Bênh thüy san 1 119,500 119,500 119,500 

261 NTS2O Doàn Thanh Loan 14 Môi trithng và Bnh thüy san 1 112,500 112,500 112,500 

262 GDTO3 Dng Di:rc Hoàn 33 Giáo duc the chat 6 119,500 717,000 717,000 

263 GDT14 Nguyn Van Toãn 33 Giáo diic the chit 2 119,500 239,000 239,000 

264 GDT01 Nguyn Van Quang 33 Giáo due the chat 1 119,500 119,500 119,500 

265 GDT12 LéThiKim Lan 33 GiáoducthchAt 3 119,500 358,500 358,500 

266 GDTIO Phan Thi Diu 33 Giáo dc the chat 1 119,500 119,500 119,500 

267 GDT2O Cao Trjthng Giang 33 Giáo dc th chit 2 119,500 239,000 239,000 

268 GDT1S LinmgThanh Hoa 33 Giáoducthêcht 2 119,500 239,000 239,000 

269 GDT18 NguynTh Hãnh 33 Giáoducthêcht 1 119,500 119,500 119,500 

270 GDT23 LêTr9ng Dng 33 Giáodi,icthêcht 1 112,500 112,500 112,500 

271 GDT16 Dào Quang Trung 33 Giáo dic the chAt 2 112,500 225,000 225,000 

272 GDT21 NguynAnh TuAn 33 Giáodicthëchât 1 112,500 112,500 112,500 

273 GDT13 TrânVãn Hu 33 GiáoducthchAt 1 119,500 119,500 119,500 

274 GDTO8 Nguyn Xuân Cfr 33 Giáo due th chAt 2 119,500 239,000 239,000 

275 GDT22 Pham Quoc Dat 33 Giáo diic the chat 1 112,500 112,500 112,500 

276 GDT17 D Thành Trung 33 Giáo due th chAt 2 112,500 225,000 225,000 

277 GDT1 1 Cao HCng Dung 33 Giáo dc th chAt 4 119,500 478,000 478,000 

278 GDTO7 Nguyn BAng Thiën 33 Giáo due th chAt 1 119,500 119,500 

Tong cong 711 85, 36foc viN 83,188,850 

Tng tin 
BAng chu': 

83,188,850 dông 
Tam mwoi ba tr&u  mi1 tram 1dm mwo'i 1dm ngàn 1dm tram ndm mit 
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Mã GV Họ đệm Tên Họ và tên Mã HP Tên học phần 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8

1 I HTD09 Nguyễn Xuân Trường 4 Hệ thống điện Ngô Quang Ước CD03705 Kỹ thuật điện cao áp

2 I HTD08 Nguyễn Thị Duyên 4 Hệ thống điện Ngô Quang Ước CD03705 Kỹ thuật điện cao áp

3 I HTD02 Phạm Thị Lan Hương 4 Hệ thống điện Ngô Quang Ước CD03705 Kỹ thuật điện cao áp

4 I DTA07 Bùi Quang Tuấn 2 Dinh dưỡng và Thức ăn Nguyễn Thị Tuyết Lê TY92046 Vi sinh vật đại cương

5 I DTA03 Lê Việt Phương 2 Dinh dưỡng và Thức ăn Nguyễn Thị Tuyết Lê TY92046 Vi sinh vật đại cương

6 I DTA10 Đào Thị Ngọc ánh 2 Dinh dưỡng và Thức ăn Nguyễn Thị Tuyết Lê TY92046 Vi sinh vật đại cương

7 I SLD05 Nguyễn Thị Phương Giang 2 Sinh lý - Tập tính động vật Nguyễn Công Oánh CN94063 Tập tính và phúc lợi động vật

8 I CNK11 Trần Hiệp 2 Chăn nuôi chuyên khoa Hoàng Anh Tuấn CN03503 Chăn nuôi gia cầm

9 I CNK18 Hán Quang Hạnh 2 Chăn nuôi chuyên khoa Hoàng Anh Tuấn CN03503 Chăn nuôi gia cầm

10 I CNK10 Nguyễn Thị Dương Huyền 2 Chăn nuôi chuyên khoa Hoàng Anh Tuấn CN03503 Chăn nuôi gia cầm

11 I CNS02 Vũ Thị Kim Oanh 8 Công nghệ Sau thu hoạch Nguyễn Thị Bích Thuỷ KE 91063 Thương mại và hội nhập quốc tế

12 I CNS04 Nguyễn Thị Hạnh 8 Công nghệ sau thu hoạch Nguyễn Thị Bích Thuỷ KE 91063 Thương mại và hội nhập quốc tế

13 I CNS08 Hoàng Thị Minh Nguyệt 8 Công nghệ sau thu hoạch Nguyễn Thị Bích Thuỷ KE 91063 Thương mại và hội nhập quốc tế

14 I CNS07 Nguyễn Trọng Thăng 8 Công nghệ Sau thu hoạch Nguyễn Thị Bích Thuỷ KE 91063 Thương mại và hội nhập quốc tế

15 I NN014 Bùi Thị Là 7 Tiếng Anh chuyên nghiệp Cấn Thị Kiều Linh DN94068 Nghe- Nói 3

16 I NN003 Hà Thị Lan 7 Tiếng Anh chuyên nghiệp Cấn Thị Kiều Linh DN94068 Nghe- Nói 3

17 I NN005 Nguyễn Thị Kim Quế 7 Tiếng Anh chuyên nghiệp Cấn Thị Kiều Linh DN94068 Nghe- Nói 3

18 I NN014 Bùi Thị Là 7 Tiếng Anh chuyên nghiệp Vũ Ngọc Quỳnh DN94068 Nghe - Nói 3

19 I NN009 Trần Thị Tuyết Mai 7 Tiếng Anh chuyên nghiệp Vũ Ngọc Quỳnh DN94068 Nghe - Nói 3

20 I NN025 Trần Thị Hải 7 Tiếng Anh chuyên nghiệp Vũ Ngọc Quỳnh DN94068 Nghe - Nói 3

21 I NN025 Trần Thị Hải 7 Tiếng Anh chuyên nghiệp Trần Thị Mỹ Nhi SN01042 Ngoại ngữ 2-2 (Tiếng Trung)

22 I ACN12 Vũ Thị Ngọc Dung 7 Tiếng Anh chuyên nghiệp Trần Thị Mỹ Nhi SN01042 Ngoại ngữ 2-2 (Tiếng Trung)

23 I ACN08 Nhữ Thị Lan Phương 7 Tiếng Anh chuyên nghiệp Trần Thị Mỹ Nhi SN01042 Ngoại ngữ 2-2 (Tiếng Trung)

24 I NN024 Lê Thị Hồng Lam 7 Tiếng Anh chuyên nghiệp Trần Thị Mỹ Nhi SN01042 Ngoại ngữ 2-2 (Tiếng Trung)

25 I KNN08 Đặng Xuân Phi 7 Quản trị khách sạn và Nhà hàng Mai Thị Phượng KQ03385 Du lịch bền vững

TT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số    3574     /QĐ-HVN ngày  23   tháng  7  năm 2026 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

Mã Đơn vị Ghi chú
Người được dự giờ, học phần

BẢNG CHI TIẾT DỰ GIỜ GIẢNG NĂM HỌC 2025-2026

Kỳ
Người dự giờ
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Mã GV Họ đệm Tên Họ và tên Mã HP Tên học phần 
TT Mã Đơn vị Ghi chú

Người được dự giờ, học phần
Kỳ

Người dự giờ

26 I KNN08 Đặng Xuân Phi 7 Quản trị khách sạn và Nhà hàng Mai Thị Phượng KQ03407 Kinh doanh KS&NH

27 I MKT06 Trần Thị Thu Hương 11 Marketing Nguyễn Văn Hướng Giao tiếp và đàm phán kinh doanh

28 I MKT12 Đặng Thị Kim Hoa 11 Marketing Nguyễn Văn Hướng Giao tiếp và đàm phán kinh doanh

29 I MKT13 Bùi Hồng Quý 11 Marketing Nguyễn Văn Hướng Giao tiếp và đàm phán kinh doanh

30 I MKT19 Vũ Thị Hằng Nga 11 Marketing Nguyễn Văn Hướng Giao tiếp và đàm phán kinh doanh

31 I MKT20 Nguyễn Thái Tùng 11 Marketing Nguyễn Văn Hướng Giao tiếp và đàm phán kinh doanh

32 I MKT06 Trần Thị Thu Hương 11 Marketing Đỗ Thị Tuyết Mai Thị trường giá cả thực phẩm 

33 I MKT12 Đặng Thị Kim Hoa 11 Marketing Đỗ Thị Tuyết Mai Thị trường giá cả thực phẩm 

34 I MKT16 Nguyễn Văn Hướng 11 Marketing Đỗ Thị Tuyết Mai Thị trường giá cả thực phẩm 

35 I MKT15 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 11 Marketing Đỗ Thị Tuyết Mai Thị trường giá cả thực phẩm 

36 I MKT19 Vũ Thị Hằng Nga 11 Marketing Đỗ Thị Tuyết Mai Thị trường giá cả thực phẩm 

37 I TCH05 Nguyễn Duy Linh 11 Tài chính Nguyễn Thị Hương Thương mại và hội nhập quốc tế

38 I TCH06 Lê Thị Thanh Hảo 11 Tài chính Nguyễn Thị Hương Thương mại và hội nhập quốc tế

39 I TCH08 Bùi Thị Lâm 11 Tài chính Nguyễn Thị Hương Thương mại và hội nhập quốc tế

40 I TCH12 Trần Trọng Nam 11 Tài chính Nguyễn Thị Hương Thương mại và hội nhập quốc tế

41 I TCH13 Đào Thị Hoàng Anh 11 Tài chính Nguyễn Thị Hương Thương mại và hội nhập quốc tế

42 I TCH14 Đặng Thị Hải Yến 11 Tài chính Nguyễn Thị Hương Thương mại và hội nhập quốc tế

43 I TCH16 Nguyễn Ngọc Diệp Linh 11 Tài chính Nguyễn Thị Hương Thương mại và hội nhập quốc tế

44 I QKT06 Đào Hồng Vân 11 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Kim Oanh Quản trị bán hàng

45 I QKT16 Lê Thị Kim Oanh 11 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Kim Oanh Quản trị bán hàng

46 I QKT13 Trần Thị Thanh Huyền 11 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Kim Oanh Quản trị bán hàng

47 I BKT09 Lê Thị Minh Châu 11 Kế toán tài chính Nguyễn Thị Hải Bình Tổ chức kế toán trong DN

48 I BKT19 Trần Minh Huệ 11 Kế toán tài chính Nguyễn Thị Hải Bình Tổ chức kế toán trong DN

49 I BKT20 Hoàng Thị Mai Anh 11 Kế toán tài chính Nguyễn Thị Hải Bình Tổ chức kế toán trong DN

50 I BKT08 Nguyễn Thị Thủy 11 Kế toán tài chính Hoàng Thị Mai Anh Nguyên lý kế toán

51 I BKT12 Trần Thị Thương 11 Kế toán tài chính Hoàng Thị Mai Anh Nguyên lý kế toán

52 I KEQ06 Lại Phương Thảo 11 Kế toán quản trị và Kiểm toán Trần Quang Trung Kế toán quản trị

53 I KEQ10 Vũ Thị Hải 11 Kế toán quản trị và Kiểm toán Trần Quang Trung Kế toán quản trị

54 I CCN10 Ninh Thị Phíp 1 Cây công nghiệp Bùi Thế Khuynh NH03016 Cây dược liệu đại cương

55 I CCN04 Vũ Ngọc Thắng 1 Cây công nghiệp Bùi Thế Khuynh NH03016 Cây dược liệu đại cương

56 I CCN01 Đinh Thái Hoàng 1 Cây công nghiệp Bùi Thế Khuynh NH03016 Cây dược liệu đại cương
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Mã GV Họ đệm Tên Họ và tên Mã HP Tên học phần 
TT Mã Đơn vị Ghi chú

Người được dự giờ, học phần
Kỳ

Người dự giờ

57 I CCN03 Nguyễn Thị Thanh Hải 1 Cây công nghiệp Bùi Thế Khuynh NH03016 Cây dược liệu đại cương

58 I CCN13 Vũ Thị Hoài 1 Cây công nghiệp Bùi Thế Khuynh NH03016 Cây dược liệu đại cương

59 I HTN09 Nguyễn Hồng Hạnh 1 PP thí nghiệm và Thống kê sinh học Nguyễn Thị Ngọc Dinh NH03064 Hệ thống Nông nghiệp

60 I HTN02 Nguyễn Thị ái Nghĩa 1 PP thí nghiệm và Thống kê sinh học Nguyễn Thị Ngọc Dinh NH03064 Hệ thống Nông nghiệp

61 I HTN08 Đỗ Thị Hường 1 PP thí nghiệm và Thống kê sinh học Nguyễn Thị Ngọc Dinh NH03064 Hệ thống Nông nghiệp

62 I HTN01 Phan Thị Thủy 1 PP thí nghiệm và Thống kê sinh học Nguyễn Thị Ngọc Dinh NH03064 Hệ thống Nông nghiệp

63 I HTN10 Nguyễn Thị Ngọc Dinh 1 PP thí nghiệm và Thống kê sinh học Nguyễn Thị Ái Nghĩa RQ03040 Nông nghiệp hữu cơ

64 I HTN09 Nguyễn Hồng Hạnh 1 PP thí nghiệm và Thống kê sinh học Nguyễn Thị Ái Nghĩa RQ03040 Nông nghiệp hữu cơ

65 I HTN08 Đỗ Thị Hường 1 PP thí nghiệm và Thống kê sinh học Nguyễn Thị Ái Nghĩa RQ03040 Nông nghiệp hữu cơ

66 I HTN01 Phan Thị Thủy 1 PP thí nghiệm và Thống kê sinh học Nguyễn Thị Ái Nghĩa RQ03040 Nông nghiệp hữu cơ

67 I CLT11 Nguyễn Văn Lộc 1 Cây lương thực Tăng Thị Hạnh KE91063 Thương mại và Hội nhập quốc tế

68 I CLT12 Phan Thị Hồng Nhung 1 Cây lương thực Tăng Thị Hạnh KE91063 Thương mại và Hội nhập quốc tế

69 I CTU06 Hồ Thị Thu Giang 1 Côn trùng Nguyễn Đức Khánh NH02007 Động vật hại nông nghiệp

70 I CTU11 Lê Ngọc Anh 1 Côn trùng Nguyễn Đức Khánh NH02007 Động vật hại nông nghiệp

71 I CTU13 Thân Thế Anh 1 Côn trùng Nguyễn Đức Khánh NH02007 Động vật hại nông nghiệp

72 I CTU15 Trần Thị Thu Phương 1 Côn trùng Nguyễn Đức Khánh NH02007 Động vật hại nông nghiệp

73 I CTU09 Phạm Hồng Thái 1 Côn trùng Nguyễn Đức Khánh NH02007 Động vật hại nông nghiệp

74 I TVA10 Phùng Thị Thu Hà 1 Thực vật Phạm Phú Long NHE02002 Hình thái, giải phẫu thực vật

75 I TVA08 Phạm Thị Huyền Trang 1 Thực vật Phạm Phú Long NHE02002 Hình thái, giải phẫu thực vật

76 I TVA05 Trần Bình Đà 1 Thực vật Phạm Phú Long NHE02002 Hình thái, giải phẫu thực vật

77 I TVA07 Nguyễn Hữu Cường 1 Thực vật Phạm Phú Long NHE02002 Hình thái, giải phẫu thực vật

78 I CTH03 Trần Thị Thiêm 1 Canh tác học Nguyễn Mai Thơm NH91046 Nông nghiệp hiện đại

79 I CTH08 Thiều Thị Phong Thu 1 Canh tác học Nguyễn Mai Thơm NH91046 Nông nghiệp hiện đại

80 I CTH07 Chu Anh Tiệp 1 Canh tác học Nguyễn Mai Thơm NH91046 Nông nghiệp hiện đại

81 I CTH09 Vũ Duy Hoàng 1 Canh tác học Nguyễn Mai Thơm NH91046 Nông nghiệp hiện đại

82 I CTH11 Nguyễn Thị Loan 1 Canh tác học Nguyễn Mai Thơm NH91046 Nông nghiệp hiện đại

83 I CTH03 Trần Thị Thiêm 1 Canh tác học Chu Anh Tiệp RQ02001 Nguyên lý trồng trọt

84 I CTH10 Nguyễn Mai Thơm 1 Canh tác học Chu Anh Tiệp RQ02001 Nguyên lý trồng trọt

85 I CTH11 Nguyễn Thị Loan 1 Canh tác học Chu Anh Tiệp RQ02001 Nguyên lý trồng trọt

86 I SLY04 Trần Anh Tuấn 1 Sinh lý thực vật Vũ Ngọc Lan PNH03085 CN nhân giống vô tính

87 I SLY06 Phạm Tuấn Anh 1 Sinh lý thực vật Vũ Ngọc Lan PNH03085 CN nhân giống vô tính
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88 I SLY07 Dương Huyền Trang 1 Sinh lý thực vật Vũ Ngọc Lan PNH03085 CN nhân giống vô tính

89 I SLY08 Nguyễn Thị Phương Dung 1 Sinh lý thực vật Vũ Ngọc Lan PNH03085 CN nhân giống vô tính

90 I SLY09 Vũ Tiến Bình 1 Sinh lý thực vật Vũ Ngọc Lan PNH03085 CN nhân giống vô tính

91 I SLY04 Trần Anh Tuấn 1 Sinh lý thực vật Dương Huyền Trang NH93119 Sinh lý thực vật

92 I SLY06 Phạm Tuấn Anh 1 Sinh lý thực vật Dương Huyền Trang NH93119 Sinh lý thực vật

93 I SLY05 Vũ Ngọc Lan 1 Sinh lý thực vật Dương Huyền Trang NH93119 Sinh lý thực vật

94 I SLY08 Nguyễn Thị Phương Dung 1 Sinh lý thực vật Dương Huyền Trang NH93119 Sinh lý thực vật

95 I SLY09 Vũ Tiến Bình 1 Sinh lý thực vật Dương Huyền Trang NH93119 Sinh lý thực vật

96 I BCY13 Trần Nguyễn Hà 1 Bệnh cây Nguyễn Thị Thanh Hồng NH03004 Thuốc Bảo vệ thực vật

97 I BCY01 Hà Viết Cường 1 Bệnh cây Nguyễn Thị Thanh Hồng NH03004 Thuốc Bảo vệ thực vật

98 I BCY03 Nguyễn Đức Huy 1 Bệnh cây Nguyễn Thị Thanh Hồng NH03004 Thuốc Bảo vệ thực vật

99 I DTC05 Lê Thị Tuyết Châm 1 Di truyền và chọn giống cây trồng Nguyễn Thanh Tuấn NH90375 Di truyền thực vật đại cương

100 I DTC10 Phạm Thị Ngọc 1 Di truyền và chọn giống cây trồng Nguyễn Thanh Tuấn NH90375 Di truyền thực vật đại cương

101 I DTC08 Ngô Thị Hồng Tươi 1 Di truyền và chọn giống cây trồng Nguyễn Thanh Tuấn NH90375 Di truyền thực vật đại cương

102 I CCN10 Ninh Thị Phíp 1 Cây công nghiệp Nguyễn Thị Thanh Hải THNH31 TH sản xuất cây công nghiệp và cây thuốc

103 I CCN04 Vũ Ngọc Thắng 1 Cây công nghiệp Nguyễn Thị Thanh Hải THNH31 TH sản xuất cây công nghiệp và cây thuốc

104 I CCN01 Đinh Thái Hoàng 1 Cây công nghiệp Nguyễn Thị Thanh Hải THNH31 TH sản xuất cây công nghiệp và cây thuốc

105 I CCN11 Bùi Thế Khuynh 1 Cây công nghiệp Nguyễn Thị Thanh Hải THNH31 TH sản xuất cây công nghiệp và cây thuốc

106 I CCN13 Vũ Thị Hoài 1 Cây công nghiệp Nguyễn Thị Thanh Hải THNH31 TH sản xuất cây công nghiệp và cây thuốc

107 I CTU06 Hồ Thị Thu Giang 1 Côn trùng Thân Thế Anh NH02037 Sinh vật hại nông sản sau thu hoạch

108 I CTU03 Nguyễn Đức Khánh 1 Côn trùng Thân Thế Anh NH02037 Sinh vật hại nông sản sau thu hoạch

109 I CTU11 Lê Ngọc Anh 1 Côn trùng Thân Thế Anh NH02037 Sinh vật hại nông sản sau thu hoạch

110 I CTU15 Trần Thị Thu Phương 1 Côn trùng Thân Thế Anh NH02037 Sinh vật hại nông sản sau thu hoạch

111 I TVA10 Phùng Thị Thu Hà 1 Thực vật Nguyễn Hữu Cường NH92130 Thực vật học

112 I TVA08 Phạm Thị Huyền Trang 1 Thực vật Nguyễn Hữu Cường NH92130 Thực vật học

113 I SLY04 Trần Anh Tuấn 1 Sinh lý thực vật Nguyễn Thị Phương Dung NH93119 Sinh lý thực vật

114 I SLY06 Phạm Tuấn Anh 1 Sinh lý thực vật Nguyễn Thị Phương Dung NH93119 Sinh lý thực vật

115 I SLY05 Vũ Ngọc Lan 1 Sinh lý thực vật Nguyễn Thị Phương Dung NH93119 Sinh lý thực vật

116 I SLY07 Dương Huyền Trang 1 Sinh lý thực vật Nguyễn Thị Phương Dung NH93119 Sinh lý thực vật

117 I SLY09 Vũ Tiến Bình 1 Sinh lý thực vật Nguyễn Thị Phương Dung NH93119 Sinh lý thực vật

118 I SLY04 Trần Anh Tuấn 1 Sinh lý thực vật Vũ Tiến Bình NH93119 Sinh lý thực vật
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119 I SLY06 Phạm Tuấn Anh 1 Sinh lý thực vật Vũ Tiến Bình NH93119 Sinh lý thực vật

120 I SLY05 Vũ Ngọc Lan 1 Sinh lý thực vật Vũ Tiến Bình NH93119 Sinh lý thực vật

121 I SLY07 Dương Huyền Trang 1 Sinh lý thực vật Vũ Tiến Bình NH93119 Sinh lý thực vật

122 I SLY08 Nguyễn Thị Phương Dung 1 Sinh lý thực vật Vũ Tiến Bình NH93119 Sinh lý thực vật

123 I BCY13 Trần Nguyễn Hà 1 Bệnh cây Nguyễn Thị Thanh Hồng NH03004 Thuốc Bảo vệ thực vật

124 I BCY01 Hà Viết Cường 1 Bệnh cây Nguyễn Thị Thanh Hồng NH03004 Thuốc Bảo vệ thực vật

125 I BCY03 Nguyễn Đức Huy 1 Bệnh cây Nguyễn Thị Thanh Hồng NH03004 Thuốc Bảo vệ thực vật

126 I DTC05 Lê Thị Tuyết Châm 1 Di truyền và chọn giống cây trồng Nguyễn Thanh Tuấn NH90375 Di truyền thực vật đại cương

127 I DTC10 Phạm Thị Ngọc 1 Di truyền và chọn giống cây trồng Nguyễn Thanh Tuấn NH90375 Di truyền thực vật đại cương

128 I DTC08 Ngô Thị Hồng Tươi 1 Di truyền và chọn giống cây trồng Nguyễn Thanh Tuấn NH90375 Di truyền thực vật đại cương

129 I KST11 Nguyễn Thị Hoàng Yến 9 Ký sinh trùng Nguyễn Thị Hồng Chiên Ký sinh trùng thú y 1

130 I KST03 Nguyễn Văn Phương 9 Ký sinh trùng Nguyễn Thị Hồng Chiên Ký sinh trùng thú y 1

131 I KST07 Dương Đức Hiếu 9 Ký sinh trùng Nguyễn Thị Hồng Chiên Ký sinh trùng thú y 1

132 I VTN13 Nguyễn Văn Giáp 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Vũ Thị Ngọc Nấm và bệnh do nấm gây ra

133 I VTN14 Trần Thị Hương Giang 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Vũ Thị Ngọc Nấm và bệnh do nấm gây ra

134 I VTN21 Lê Văn Phan 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Vũ Thị Ngọc Nấm và bệnh do nấm gây ra

135 I VTN05 Trương Hà Thái 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Vũ Thị Ngọc Nấm và bệnh do nấm gây ra

136 I VTN19 Mai Thị Ngân 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Vũ Thị Ngọc Nấm và bệnh do nấm gây ra

137 I VTN23 Cao Thị Bích Phượng 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Vũ Thị Ngọc Nấm và bệnh do nấm gây ra

138 I VTN17 Đặng Hữu Anh 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Vũ Thị Ngọc Nấm và bệnh do nấm gây ra

139 I VTN12 Chu Thị Thanh Hương 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Vũ Thị Ngọc Nấm và bệnh do nấm gây ra

140 I VTN18 Lê Văn Trường 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Vũ Thị Ngọc Nấm và bệnh do nấm gây ra

141 I VTN13 Nguyễn Văn Giáp 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Cao Thị Bích Phượng Nấm và bệnh do nấm gây ra

142 I VTN14 Trần Thị Hương Giang 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Cao Thị Bích Phượng Nấm và bệnh do nấm gây ra

143 I VTN21 Lê Văn Phan 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Cao Thị Bích Phượng Nấm và bệnh do nấm gây ra

144 I VTN05 Trương Hà Thái 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Cao Thị Bích Phượng Nấm và bệnh do nấm gây ra

145 I VTN19 Mai Thị Ngân 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Cao Thị Bích Phượng Nấm và bệnh do nấm gây ra

146 I VTN20 Vũ Thị Ngọc 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Cao Thị Bích Phượng Nấm và bệnh do nấm gây ra

147 I VTN17 Đặng Hữu Anh 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Cao Thị Bích Phượng Nấm và bệnh do nấm gây ra

148 I VTN12 Chu Thị Thanh Hương 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Cao Thị Bích Phượng Nấm và bệnh do nấm gây ra

149 I VTN18 Lê Văn Trường 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Cao Thị Bích Phượng Nấm và bệnh do nấm gây ra
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150 I VTN12 Chu Thị Thanh Hương 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Đặng Hữu Anh Bệnh truyền nhiễm thú y 1

151 I VTN14 Trần Thị Hương Giang 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Đặng Hữu Anh Bệnh truyền nhiễm thú y 1

152 I VTN21 Lê Văn Phan 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Đặng Hữu Anh Bệnh truyền nhiễm thú y 1

153 I VTN20 Vũ Thị Ngọc 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Đặng Hữu Anh Bệnh truyền nhiễm thú y 1

154 I VTN05 Trương Hà Thái 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Đặng Hữu Anh Bệnh truyền nhiễm thú y 1

155 I VTN19 Mai Thị Ngân 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Đặng Hữu Anh Bệnh truyền nhiễm thú y 1

156 I VTN23 Cao Thị Bích Phượng 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Đặng Hữu Anh Bệnh truyền nhiễm thú y 1

157 I VTN13 Nguyễn Văn Giáp 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Đặng Hữu Anh Bệnh truyền nhiễm thú y 1

158 I VTN18 Lê Văn Trường 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Đặng Hữu Anh Bệnh truyền nhiễm thú y 1

159 I VTN12 Chu Thị Thanh Hương 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Nguyễn Văn Giáp Bệnh truyền nhiễm thú y 1

160 I VTN14 Trần Thị Hương Giang 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Nguyễn Văn Giáp Bệnh truyền nhiễm thú y 1

161 I VTN21 Lê Văn Phan 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Nguyễn Văn Giáp Bệnh truyền nhiễm thú y 1

162 I VTN20 Vũ Thị Ngọc 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Nguyễn Văn Giáp Bệnh truyền nhiễm thú y 1

163 I VTN05 Trương Hà Thái 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Nguyễn Văn Giáp Bệnh truyền nhiễm thú y 1

164 I VTN19 Mai Thị Ngân 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Nguyễn Văn Giáp Bệnh truyền nhiễm thú y 1

165 I VTN23 Cao Thị Bích Phượng 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Nguyễn Văn Giáp Bệnh truyền nhiễm thú y 1

166 I VTN17 Đặng Hữu Anh 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Nguyễn Văn Giáp Bệnh truyền nhiễm thú y 1

167 I VTN18 Lê Văn Trường 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Nguyễn Văn Giáp Bệnh truyền nhiễm thú y 1

168 I NGS13 Bùi Văn Dũng 9 Ngoại sản Ngô Thành Trung Sinh sản gia súc 1

169 I NGS11 Đỗ Thị Kim Lành 9 Ngoại sản Ngô Thành Trung Sinh sản gia súc 1

170 I NGS10 Sử Thanh Long 9 Ngoại sản Ngô Thành Trung Sinh sản gia súc 1

171 I NGS16 Nguyễn Văn Thành 9 Ngoại sản Ngô Thành Trung Sinh sản gia súc 1

172 I NGS04 Nguyễn Hoài Nam 9 Ngoại sản Ngô Thành Trung Sinh sản gia súc 1

173 I NGS02 Nguyễn Đức Trường 9 Ngoại sản Ngô Thành Trung Sinh sản gia súc 1

174 I NGS11 Đỗ Thị Kim Lành 9 Ngoại sản Bùi Văn Dũng Sinh sản gia súc 2

175 I NGS10 Sử Thanh Long 9 Ngoại sản Bùi Văn Dũng Sinh sản gia súc 2

176 I NGS04 Nguyễn Hoài Nam 9 Ngoại sản Bùi Văn Dũng Sinh sản gia súc 2

177 I NGS16 Nguyễn Văn Thành 9 Ngoại sản Bùi Văn Dũng Sinh sản gia súc 2

178 I NGS02 Nguyễn Đức Trường 9 Ngoại sản Bùi Văn Dũng Sinh sản gia súc 2

179 I NGS15 Ngô Thành Trung 9 Ngoại sản Bùi Văn Dũng Sinh sản gia súc 2

180 I NGS13 Bùi Văn Dũng 9 Ngoại sản Sử Thanh Long Phẫu thuật ngoại khoa thú y
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181 I NGS11 Đỗ Thị Kim Lành 9 Ngoại sản Sử Thanh Long Phẫu thuật ngoại khoa thú y

182 I NGS04 Nguyễn Hoài Nam 9 Ngoại sản Sử Thanh Long Phẫu thuật ngoại khoa thú y

183 I NGS16 Nguyễn Văn Thành 9 Ngoại sản Sử Thanh Long Phẫu thuật ngoại khoa thú y

184 I NGS02 Nguyễn Đức Trường 9 Ngoại sản Sử Thanh Long Phẫu thuật ngoại khoa thú y

185 I NGS15 Ngô Thành Trung 9 Ngoại sản Sử Thanh Long Phẫu thuật ngoại khoa thú y

186 I NGS13 Bùi Văn Dũng 9 Ngoại sản Đỗ Thị Kim Lành Sinh sản gia súc 2

187 I NGS10 Sử Thanh Long 9 Ngoại sản Đỗ Thị Kim Lành Sinh sản gia súc 2

188 I NGS04 Nguyễn Hoài Nam 9 Ngoại sản Đỗ Thị Kim Lành Sinh sản gia súc 2

189 I NGS16 Nguyễn Văn Thành 9 Ngoại sản Đỗ Thị Kim Lành Sinh sản gia súc 2

190 I NGS02 Nguyễn Đức Trường 9 Ngoại sản Đỗ Thị Kim Lành Sinh sản gia súc 2

191 I NGS15 Ngô Thành Trung 9 Ngoại sản Đỗ Thị Kim Lành Sinh sản gia súc 2

192 I NGS13 Bùi Văn Dũng 9 Ngoại sản Nguyễn Đức Trường Bệnh ngoại khoa thú y

193 I NGS11 Đỗ Thị Kim Lành 9 Ngoại sản Nguyễn Đức Trường Bệnh ngoại khoa thú y

194 I NGS10 Sử Thanh Long 9 Ngoại sản Nguyễn Đức Trường Bệnh ngoại khoa thú y

195 I NGS16 Nguyễn Văn Thành 9 Ngoại sản Nguyễn Đức Trường Bệnh ngoại khoa thú y

196 I NGS04 Nguyễn Hoài Nam 9 Ngoại sản Nguyễn Đức Trường Bệnh ngoại khoa thú y

197 I NGS15 Ngô Thành Trung 9 Ngoại sản Nguyễn Đức Trường Bệnh ngoại khoa thú y

198 I NGS13 Bùi Văn Dũng 9 Ngoại sản Nguyễn Hoài Nam Sinh sản gia súc 2

199 I NGS11 Đỗ Thị Kim Lành 9 Ngoại sản Nguyễn Hoài Nam Sinh sản gia súc 2

200 I NGS16 Nguyễn Văn Thành 9 Ngoại sản Nguyễn Hoài Nam Sinh sản gia súc 2

201 I NGS10 Sử Thanh Long 9 Ngoại sản Nguyễn Hoài Nam Sinh sản gia súc 2

202 I NGS02 Nguyễn Đức Trường 9 Ngoại sản Nguyễn Hoài Nam Sinh sản gia súc 2

203 I NGS15 Ngô Thành Trung 9 Ngoại sản Nguyễn Hoài Nam Sinh sản gia súc 2

204 I NGS13 Bùi Văn Dũng 9 Ngoại sản Nguyễn Văn Thành Sinh sản gia súc 1

205 I NGS11 Đỗ Thị Kim Lành 9 Ngoại sản Nguyễn Văn Thành Sinh sản gia súc 1

206 I NGS04 Nguyễn Hoài Nam 9 Ngoại sản Nguyễn Văn Thành Sinh sản gia súc 1

207 I NGS10 Sử Thanh Long 9 Ngoại sản Nguyễn Văn Thành Sinh sản gia súc 1

208 I NGS02 Nguyễn Đức Trường 9 Ngoại sản Nguyễn Văn Thành Sinh sản gia súc 1

209 I NGS15 Ngô Thành Trung 9 Ngoại sản Nguyễn Văn Thành Sinh sản gia súc 1

210 I COD08 Dương Văn Nhiệm 9 Thú y cộng đồng Nguyễn Thị Trang Vệ sinh thú y 1

211 I COD07 Nguyễn Thị Hương Giang 9 Thú y cộng đồng Nguyễn Thị Trang Vệ sinh thú y 1
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212 I COD06 Hoàng Minh Đức 9 Thú y cộng đồng Nguyễn Thị Trang Vệ sinh thú y 1

213 I COD01 Đồng Văn Hiếu 9 Thú y cộng đồng Nguyễn Thị Trang Vệ sinh thú y 1

214 I COD03 Vũ Thị Thu Trà 9 Thú y cộng đồng Nguyễn Thị Trang Vệ sinh thú y 1

215 I COD09 Cam Thị Thu Hà 9 Thú y cộng đồng Nguyễn Thị Trang Vệ sinh thú y 1

216 I COD01 Đồng Văn Hiếu 9 Thú y cộng đồng Hoàng Minh Đức Vệ sinh ATTP nguồn gốc động vật

217 I COD08 Dương Văn Nhiệm 9 Thú y cộng đồng Hoàng Minh Đức Vệ sinh ATTP nguồn gốc động vật

218 I COD03 Vũ Thị Thu Trà 9 Thú y cộng đồng Hoàng Minh Đức Vệ sinh ATTP nguồn gốc động vật

219 I COD09 Cam Thị Thu Hà 9 Thú y cộng đồng Hoàng Minh Đức Vệ sinh ATTP nguồn gốc động vật

220 I COD07 Nguyễn Thị Hương Giang 9 Thú y cộng đồng Hoàng Minh Đức Vệ sinh ATTP nguồn gốc động vật

221 I COD05 Nguyễn Thị Trang 9 Thú y cộng đồng Hoàng Minh Đức Vệ sinh ATTP nguồn gốc động vật

222 I COD01 Đồng Văn Hiếu 9 Thú y cộng đồng Cam Thị Thu Hà Vệ sinh thú y 2

223 I COD08 Dương Văn Nhiệm 9 Thú y cộng đồng Cam Thị Thu Hà Vệ sinh thú y 2

224 I COD03 Vũ Thị Thu Trà 9 Thú y cộng đồng Cam Thị Thu Hà Vệ sinh thú y 2

225 I COD06 Hoàng Minh Đức 9 Thú y cộng đồng Cam Thị Thu Hà Vệ sinh thú y 2

226 I COD07 Nguyễn Thị Hương Giang 9 Thú y cộng đồng Cam Thị Thu Hà Vệ sinh thú y 2

227 I COD05 Nguyễn Thị Trang 9 Thú y cộng đồng Cam Thị Thu Hà Vệ sinh thú y 2

228 I COD01 Đồng Văn Hiếu 9 Thú y cộng đồng Nguyễn Thị Hương Giang Kiểm nghiệm thú sản

229 I COD08 Dương Văn Nhiệm 9 Thú y cộng đồng Nguyễn Thị Hương Giang Kiểm nghiệm thú sản

230 I COD03 Vũ Thị Thu Trà 9 Thú y cộng đồng Nguyễn Thị Hương Giang Kiểm nghiệm thú sản

231 I COD09 Cam Thị Thu Hà 9 Thú y cộng đồng Nguyễn Thị Hương Giang Kiểm nghiệm thú sản

232 I COD06 Hoàng Minh Đức 9 Thú y cộng đồng Nguyễn Thị Hương Giang Kiểm nghiệm thú sản

233 I COD05 Nguyễn Thị Trang 9 Thú y cộng đồng Nguyễn Thị Hương Giang Kiểm nghiệm thú sản

234 I COD01 Đồng Văn Hiếu 9 Thú y cộng đồng Vũ Thị Thu Trà Vệ sinh thú y 2

235 I COD08 Dương Văn Nhiệm 9 Thú y cộng đồng Vũ Thị Thu Trà Vệ sinh thú y 2

236 I COD09 Cam Thị Thu Hà 9 Thú y cộng đồng Vũ Thị Thu Trà Vệ sinh thú y 2

237 I COD06 Hoàng Minh Đức 9 Thú y cộng đồng Vũ Thị Thu Trà Vệ sinh thú y 2

238 I COD07 Nguyễn Thị Hương Giang 9 Thú y cộng đồng Vũ Thị Thu Trà Vệ sinh thú y 2

239 I COD05 Nguyễn Thị Trang 9 Thú y cộng đồng Vũ Thị Thu Trà Vệ sinh thú y 2

240 I COD07 Nguyễn Thị Hương Giang 9 Thú y cộng đồng Dương Văn Nhiệm Phúc lợi động vật

241 I COD05 Nguyễn Thị Trang 9 Thú y cộng đồng Dương Văn Nhiệm Phúc lợi động vật

242 I COD09 Cam Thị Thu Hà 9 Thú y cộng đồng Dương Văn Nhiệm Phúc lợi động vật
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243 I COD06 Hoàng Minh Đức 9 Thú y cộng đồng Dương Văn Nhiệm Phúc lợi động vật

244 I COD01 Đồng Văn Hiếu 9 Thú y cộng đồng Dương Văn Nhiệm Phúc lợi động vật

245 I COD03 Vũ Thị Thu Trà 9 Thú y cộng đồng Dương Văn Nhiệm Phúc lợi động vật

246 I NCH02 Đàm Văn Phải 9 Nội - Chẩn - Dược lý Nguyễn Thị Thanh Hà Dược và Độc chất học thú y

247 I NCH06 Phạm Thị Lan Hương 9 Nội - Chẩn - Dược lý Nguyễn Thị Thanh Hà Dược và Độc chất học thú y

248 I NCH09 Nguyễn Mạnh Tường 9 Nội - Chẩn - Dược lý Nguyễn Thị Thanh Hà Dược và Độc chất học thú y

249 I NCH10 Nguyễn Thành Trung 9 Nội - Chẩn - Dược lý Nguyễn Thị Thanh Hà Dược và Độc chất học thú y

250 I NCH02 Đàm Văn Phải 9 Nội - Chẩn - Dược lý Nguyễn Thành Trung Dược và Độc chất học thú y

251 I NCH06 Phạm Thị Lan Hương 9 Nội - Chẩn - Dược lý Nguyễn Thành Trung Dược và Độc chất học thú y

252 I NCH09 Nguyễn Mạnh Tường 9 Nội - Chẩn - Dược lý Nguyễn Thành Trung Dược và Độc chất học thú y

253 I NCH07 Nguyễn Thị Thanh Hà 9 Nội - Chẩn - Dược lý Nguyễn Thành Trung Dược và Độc chất học thú y

254 I NCH02 Đàm Văn Phải 9 Nội - Chẩn - Dược lý Nguyễn Mạnh Tường Độc chất học Thú y

255 I NCH06 Phạm Thị Lan Hương 9 Nội - Chẩn - Dược lý Nguyễn Mạnh Tường Độc chất học Thú y

256 I NCH07 Nguyễn Thị Thanh Hà 9 Nội - Chẩn - Dược lý Nguyễn Mạnh Tường Độc chất học Thú y

257 I NCH10 Nguyễn Thành Trung 9 Nội - Chẩn - Dược lý Nguyễn Mạnh Tường Độc chất học Thú y

258 I NCH02 Đàm Văn Phải 9 Nội - Chẩn - Dược lý Phạm Thị Lan Hương Bệnh nội khoa 1

259 I NCH07 Nguyễn Thị Thanh Hà 9 Nội - Chẩn - Dược lý Phạm Thị Lan Hương Bệnh nội khoa 1

260 I NCH09 Nguyễn Mạnh Tường 9 Nội - Chẩn - Dược lý Phạm Thị Lan Hương Bệnh nội khoa 1

261 I NCH10 Nguyễn Thành Trung 9 Nội - Chẩn - Dược lý Phạm Thị Lan Hương Bệnh nội khoa 1

262 I NCH06 Phạm Thị Lan Hương 9 Nội - Chẩn - Dược lý Đàm Văn Phải Bệnh Nội Khoa thú y 1

263 I NCH07 Nguyễn Thị Thanh Hà 9 Nội - Chẩn - Dược lý Đàm Văn Phải Bệnh Nội Khoa thú y 1

264 I NCH09 Nguyễn Mạnh Tường 9 Nội - Chẩn - Dược lý Đàm Văn Phải Bệnh Nội Khoa thú y 1

265 I NCH10 Nguyễn Thành Trung 9 Nội - Chẩn - Dược lý Đàm Văn Phải Bệnh Nội Khoa thú y 1

266 I GTC09 Lại Thị Lan Hương 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Phạm Hồng Trang Phôi thai học

267 I GTC10 Lê Ngọc Ninh 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Phạm Hồng Trang Phôi thai học

268 I GTC08 Trịnh Đình Thâu 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Phạm Hồng Trang Phôi thai học

269 I GTC12 Vũ Đức Hạnh 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Phạm Hồng Trang Phôi thai học

270 I GTC03 Hoàng Minh Sơn 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Phạm Hồng Trang Phôi thai học

271 I GTC01 Trần Thị Đức Tám 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Phạm Hồng Trang Phôi thai học

272 I GTC01 Trần Thị Đức Tám 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Nguyễn Bá Tiếp Giải phẫu vật nuôi 

273 I GTC08 Trịnh Đình Thâu 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Nguyễn Bá Tiếp Giải phẫu vật nuôi 
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274 I GTC10 Lê Ngọc Ninh 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Nguyễn Bá Tiếp Giải phẫu vật nuôi 

275 I GTC03 Hoàng Minh Sơn 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Nguyễn Bá Tiếp Giải phẫu vật nuôi 

276 I GTC13 Hoàng Minh 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Nguyễn Bá Tiếp Giải phẫu vật nuôi 

277 I GTC12 Vũ Đức Hạnh 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Nguyễn Bá Tiếp Giải phẫu vật nuôi 

278 I GTC08 Trịnh Đình Thâu 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Hoàng Minh Giải phẫu vật nuôi 

279 I GTC01 Trần Thị Đức Tám 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Hoàng Minh Giải phẫu vật nuôi 

280 I GTC03 Hoàng Minh Sơn 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Hoàng Minh Giải phẫu vật nuôi 

281 I GTC02 Nguyễn Bá Tiếp 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Hoàng Minh Giải phẫu vật nuôi 

282 I GTC11 Phạm Hồng Trang 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Hoàng Minh Giải phẫu vật nuôi 

283 I GTC08 Trịnh Đình Thâu 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Lại Thị Lan Hương Giải phẫu vật nuôi 

284 I GTC03 Hoàng Minh Sơn 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Lại Thị Lan Hương Giải phẫu vật nuôi 

285 I GTC11 Phạm Hồng Trang 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Lại Thị Lan Hương Giải phẫu vật nuôi 

286 I GTC01 Trần Thị Đức Tám 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Lại Thị Lan Hương Giải phẫu vật nuôi 

287 I GTC02 Nguyễn Bá Tiếp 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Lại Thị Lan Hương Giải phẫu vật nuôi 

288 I GTC12 Vũ Đức Hạnh 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Lại Thị Lan Hương Giải phẫu vật nuôi 

289 I GTC08 Trịnh Đình Thâu 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Trần Thị Đức Tám Phôi thai học

290 I GTC03 Hoàng Minh Sơn 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Trần Thị Đức Tám Phôi thai học

291 I GTC11 Phạm Hồng Trang 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Trần Thị Đức Tám Phôi thai học

292 I GTC02 Nguyễn Bá Tiếp 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Trần Thị Đức Tám Phôi thai học

293 I GTC10 Lê Ngọc Ninh 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Trần Thị Đức Tám Phôi thai học

294 I GTC08 Trịnh Đình Thâu 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Lê Ngọc Ninh Giải phẫu vật nuôi 

295 I GTC01 Trần Thị Đức Tám 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Lê Ngọc Ninh Giải phẫu vật nuôi 

296 I GTC13 Hoàng Minh 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Lê Ngọc Ninh Giải phẫu vật nuôi 

297 I GTC02 Nguyễn Bá Tiếp 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Lê Ngọc Ninh Giải phẫu vật nuôi 

298 I GTC01 Trần Thị Đức Tám 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Vũ Đức Hạnh Giải phẫu vật nuôi 

299 I GTC13 Hoàng Minh 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Vũ Đức Hạnh Giải phẫu vật nuôi 

300 I GTC10 Lê Ngọc Ninh 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Vũ Đức Hạnh Giải phẫu vật nuôi 

301 I GTC11 Phạm Hồng Trang 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Vũ Đức Hạnh Giải phẫu vật nuôi 

302 I GTC09 Lại Thị Lan Hương 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Vũ Đức Hạnh Giải phẫu vật nuôi 

303 I GTC02 Nguyễn Bá Tiếp 9 Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai Vũ Đức Hạnh Giải phẫu vật nuôi 

304 I BLY03 Bùi Trần Anh Đào 9 Bệnh lý thú y Bùi Thị Tố Nga TH TC chẩn đoán GP bệnh GS,GC
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305 I BLY06 Nguyễn Vũ Sơn 9 Bệnh lý thú y Bùi Thị Tố Nga TH TC chẩn đoán GP bệnh GS,GC

306 I BLY07 Nguyễn Thị Hoa 9 Bệnh lý thú y Bùi Thị Tố Nga TH TC chẩn đoán GP bệnh GS,GC

307 I GDT03 Đặng Đức Hoàn 33 Giáo dục thể chất Nguyễn Xuân Cừ Golf

308 I GDT14 Nguyễn Văn Toản 33 Giáo dục thể chất Nguyễn Xuân Cừ Golf

309 I GDT01 Nguyễn Văn Quảng 33 Giáo dục thể chất Nguyễn Xuân Cừ Golf

310 I GDT12 Lê Thị Kim Lan 33 Giáo dục thể chất Nguyễn Đăng Thiện Golf

311 I GDT10 Phan Thị Điều 33 Giáo dục thể chất Nguyễn Đăng Thiện Golf

312 I GDT20 Cao Trường Giang 33 Giáo dục thể chất Nguyễn Đăng Thiện Golf

313 I GDT15 Lương Thanh Hoa 33 Giáo dục thể chất Đặng Đức Hoàn Golf

314 I GDT18 Nguyễn Thế Hãnh 33 Giáo dục thể chất Đặng Đức Hoàn Golf

315 I GDT23 Lê Trọng Động 33 Giáo dục thể chất Đặng Đức Hoàn Golf

316 I GDT15 Lương Thanh Hoa 33 Giáo dục thể chất Lê Thị Kim Lan Yoga

317 I GDT16 Đào Quang Trung 33 Giáo dục thể chất Lê Thị Kim Lan Yoga

318 I GDT21 Nguyễn Anh Tuấn 33 Giáo dục thể chất Lê Thị Kim Lan Yoga

319 I GDT03 Đặng Đức Hoàn 33 Giáo dục thể chất Phan Thị Điều Yoga

320 I GDT14 Nguyễn Văn Toản 33 Giáo dục thể chất Phan Thị Điều Yoga

321 I GDT13 Trần Văn Hậu 33 Giáo dục thể chất Phan Thị Điều Yoga

322 I GDT08 Nguyễn Xuân Cừ 33 Giáo dục thể chất Lương Thanh Hoa Yoga

323 I GDT22 Phạm Quốc Đạt 33 Giáo dục thể chất Lương Thanh Hoa Yoga

324 I GDT17 Đỗ Thành Trung 33 Giáo dục thể chất Lương Thanh Hoa Yoga

325 I GDT12 Lê Thị Kim Lan 33 Giáo dục thể chất Nguyễn Đăng Thiện Cầu lông

326 I GDT11 Cao Hùng Dũng 33 Giáo dục thể chất Nguyễn Đăng Thiện Cầu lông

327 I GDT20 Cao Trường Giang 33 Giáo dục thể chất Nguyễn Đăng Thiện Cầu lông

328 I GDT03 Đặng Đức Hoàn 33 Giáo dục thể chất Lê Trọng Động Bóng chuyền

329 I GDT07 Nguyễn Đăng Thiện 33 Giáo dục thể chất Lê Trọng Động Bóng chuyền

330 I GDT11 Cao Hùng Dũng 33 Giáo dục thể chất Lê Trọng Động Bóng chuyền

331 I GDT03 Đặng Đức Hoàn 33 Giáo dục thể chất Cao Trường Giang Cầu lông

332 I GDT12 Lê Thị Kim Lan 33 Giáo dục thể chất Cao Trường Giang Cầu lông

333 I GDT17 Đỗ Thành Trung 33 Giáo dục thể chất Cao Trường Giang Cầu lông

334 I GDT03 Đặng Đức Hoàn 33 Giáo dục thể chất Lê Trọng Động Cầu lông

335 I GDT11 Cao Hùng Dũng 33 Giáo dục thể chất Lê Trọng Động Cầu lông
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336 I GDT08 Nguyễn Xuân Cừ 33 Giáo dục thể chất Lê Trọng Động Cầu lông

337 I GDT03 Đặng Đức Hoàn 33 Giáo dục thể chất Nguyễn Anh Tuấn Cầu lông

338 I GDT11 Cao Hùng Dũng 33 Giáo dục thể chất Nguyễn Anh Tuấn Cầu lông

339 I GDT16 Đào Quang Trung 33 Giáo dục thể chất Nguyễn Anh Tuấn Cầu lông

340 I NTS19 Nguyễn Công Thiết 14 Nuôi trồng thuỷ sản Trương Đình Hoài TS03310 Chẩn đoán bệnh động vật thuỷ sản

341 I NTS21 Đoàn Thị Nhinh 14 Môi trường và Bệnh thủy sản Trương Đình Hoài TS03311 Chẩn đoán bệnh động vật thuỷ sản

342 I NTS20 Đoàn Thanh Loan 14 Môi trường và Bệnh thủy sản Trương Đình Hoài TS03312 Chẩn đoán bệnh động vật thuỷ sản

343 I NTS12 Trần ánh Tuyết 14 Nuôi trồng thuỷ sản Lê Việt Dũng TS03723 Quản lý trang trại NTTS

344 I NTS22 Nguyễn Thị Dung 14 Nuôi trồng thuỷ sản Lê Việt Dũng TS03724 Quản lý trang trại NTTS

345 I NTS19 Nguyễn Công Thiết 14 Nuôi trồng thuỷ sản Lê Việt Dũng TS03725 Quản lý trang trại NTTS

346 I QHD07 Nguyễn Khắc Việt Ba 3 Quy hoạch đất đai Vũ Thị Thu QL03032 Quy hoạch cảnh quan

347 I QHD01 Nguyễn Quang Học 3 Quy hoạch đất đai Vũ Thị Thu QL03033 Quy hoạch cảnh quan

348 I QHD05 Nguyễn Tuấn Anh 3 Quy hoạch đất đai Vũ Thị Thu QL03034 Quy hoạch cảnh quan

349 I QHD04 Đỗ Thị Tám 3 Quy hoạch đất đai Vũ Thị Thu QL03035 Quy hoạch cảnh quan

350 I QHD03 Đỗ Văn Nhạ 3 Quy hoạch đất đai Vũ Thị Thu QL03036 Quy hoạch cảnh quan

351 I QHD07 Nguyễn Khắc Việt Ba 3 Quy hoạch đất đai Đỗ Văn Nhạ QL03032 Quy hoạch cảnh quan

352 I QHD04 Đỗ Thị Tám 3 Quy hoạch đất đai Đỗ Văn Nhạ QL03033 Quy hoạch cảnh quan

353 I QHD05 Nguyễn Tuấn Anh 3 Quy hoạch đất đai Đỗ Văn Nhạ QL03034 Quy hoạch cảnh quan

354 I QHD08 Vũ Thị Thu 3 Quy hoạch đất đai Đỗ Văn Nhạ QL03035 Quy hoạch cảnh quan

355 I QHD01 Nguyễn Quang Học 3 Quy hoạch đất đai Đỗ Văn Nhạ QL03036 Quy hoạch cảnh quan

356 I QHD07 Nguyễn Khắc Việt Ba 3 Quy hoạch đất đai Nguyễn Tuấn Anh TM94129 Quy hoạch sử dụng đất

357 I QHD04 Đỗ Thị Tám 3 Quy hoạch đất đai Nguyễn Tuấn Anh TM94130 Quy hoạch sử dụng đất

358 I QHD03 Đỗ Văn Nhạ 3 Quy hoạch đất đai Nguyễn Tuấn Anh TM94131 Quy hoạch sử dụng đất

359 I QHD08 Vũ Thị Thu 3 Quy hoạch đất đai Nguyễn Tuấn Anh TM94132 Quy hoạch sử dụng đất

360 I QHD01 Nguyễn Quang Học 3 Quy hoạch đất đai Nguyễn Tuấn Anh TM94133 Quy hoạch sử dụng đất

361 I QHD07 Nguyễn Khắc Việt Ba 3 Quy hoạch đất đai Đỗ Thị Tám TM94129 Quy hoạch sử dụng đất

362 I QHD05 Nguyễn Tuấn Anh 3 Quy hoạch đất đai Đỗ Thị Tám TM94130 Quy hoạch sử dụng đất

363 I QHD03 Đỗ Văn Nhạ 3 Quy hoạch đất đai Đỗ Thị Tám TM94131 Quy hoạch sử dụng đất

364 I QHD08 Vũ Thị Thu 3 Quy hoạch đất đai Đỗ Thị Tám TM94132 Quy hoạch sử dụng đất

365 I QHD01 Nguyễn Quang Học 3 Quy hoạch đất đai Đỗ Thị Tám TM94133 Quy hoạch sử dụng đất

366 I QHD07 Nguyễn Khắc Việt Ba 3 Quy hoạch đất đai Nguyễn Quang Học TM94129 Quy hoạch sử dụng đất
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367 I QHD04 Đỗ Thị Tám 3 Quy hoạch đất đai Nguyễn Quang Học TM94130 Quy hoạch sử dụng đất

368 I QHD05 Nguyễn Tuấn Anh 3 Quy hoạch đất đai Nguyễn Quang Học TM94131 Quy hoạch sử dụng đất

369 I QHD03 Đỗ Văn Nhạ 3 Quy hoạch đất đai Nguyễn Quang Học TM94132 Quy hoạch sử dụng đất

370 I QHD08 Vũ Thị Thu 3 Quy hoạch đất đai Nguyễn Quang Học TM94133 Quy hoạch sử dụng đất

371 I QHD04 Đỗ Thị Tám 3 Quy hoạch đất đai Nguyễn Khắc Việt Ba TM94129 Quy hoạch sử dụng đất

372 I QHD05 Nguyễn Tuấn Anh 3 Quy hoạch đất đai Nguyễn Khắc Việt Ba TM94130 Quy hoạch sử dụng đất

373 I QHD03 Đỗ Văn Nhạ 3 Quy hoạch đất đai Nguyễn Khắc Việt Ba TM94131 Quy hoạch sử dụng đất

374 I QHD08 Vũ Thị Thu 3 Quy hoạch đất đai Nguyễn Khắc Việt Ba TM94132 Quy hoạch sử dụng đất

375 I QHD01 Nguyễn Quang Học 3 Quy hoạch đất đai Nguyễn Khắc Việt Ba TM94133 Quy hoạch sử dụng đất

376 I QDD06 Nguyễn Văn Quân 3 Quản lý đất đai Đỗ Thị Đức Hạnh TM93107 Quản lý nhà nước về đất đai

377 I QDD01 Nguyễn Thị Thu Hương 3 Quản lý đất đai Đỗ Thị Đức Hạnh TM93108 Quản lý nhà nước về đất đai

378 I QDD06 Nguyễn Văn Quân 3 Quản lý đất đai Phan Thị Thanh Huyền QL03091 Giao đất và thu hồi đất

379 I QDD10 Phạm Phương Nam 3 Quản lý đất đai Phan Thị Thanh Huyền QL03092 Giao đất và thu hồi đất

380 I QDD06 Nguyễn Văn Quân 3 Quản lý đất đai Nguyễn Thị Thu Hương TM93107 Quản lý nhà nước về đất đai

381 I QDD05 Đỗ Thị Đức Hạnh 3 Quản lý đất đai Nguyễn Thị Thu Hương TM93107 Quản lý nhà nước về đất đai

382 I QDD06 Nguyễn Văn Quân 3 Quản lý đất đai Phạm Phương Nam QL03041 Thị trường bất động sản

383 I QDD01 Nguyễn Thị Thu Hương 3 Quản lý đất đai Phạm Phương Nam QL03041 Thị trường bất động sản

384 I QDD05 Đỗ Thị Đức Hạnh 3 Quản lý đất đai Bùi Lê Vinh QL03041 Thị trường bất động sản

385 I QDD09 Phan Thị Thanh Huyền 3 Quản lý đất đai Bùi Lê Vinh QL03041 Thị trường bất động sản

386 I NLM16 Lê Thị Kim Thanh 6 Kinh tế chính trị - CNXH khoa học Lê Thị Xuân XH91061 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

387 I NLM10 Nguyễn Thị Sơn 6 Kinh tế chính trị - CNXH khoa học Lê Thị Xuân XH91061 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

388 I NLM18 Hà Thị Yến 6 Kinh tế chính trị - CNXH khoa học Lê Thị Xuân XH91061 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

389 I TTH06 Trương Thị Thu Hạnh 6 Kinh tế chính trị - CNXH khoa học Lê Thị Xuân XH91061 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

390 I NLM10 Nguyễn Thị Sơn 6 Kinh tế chính trị - CNXH khoa học Lê Thị Kim Thanh XH91061 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

391 I NLM17 Lê Thị Xuân 6 Kinh tế chính trị - CNXH khoa học Lê Thị Kim Thanh XH91061 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

392 I NLM18 Hà Thị Yến 6 Kinh tế chính trị - CNXH khoa học Lê Thị Kim Thanh XH91061 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

393 I TTH06 Trương Thị Thu Hạnh 6 Kinh tế chính trị - CNXH khoa học Lê Thị Kim Thanh XH91061 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

394 I DCM07 Lê Thị Dung 6 Khoa học chính trị Vũ Thị Thu Hà ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

395 I DCM03 Trần Khánh Dư 6 Khoa học chính trị Vũ Thị Thu Hà ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

396 I DCM02 Tạ Quang Giảng 6 Khoa học chính trị Vũ Thị Thu Hà ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

397 I DCM05 Vũ Hải Hà 6 Khoa học chính trị Vũ Thị Thu Hà ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
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398 I TTH05 Trần Thị Mai 6 Khoa học chính trị Vũ Thị Thu Hà ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

399 I TTH02 Trần Lê Thanh 6 Khoa học chính trị Vũ Thị Thu Hà ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

400 I DCM06 Hà Thị Hồng Yến 6 Khoa học chính trị Vũ Thị Thu Hà ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

401 I DCM07 Lê Thị Dung 6 Khoa học chính trị Vũ Hải Hà ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

402 I DCM03 Trần Khánh Dư 6 Khoa học chính trị Vũ Hải Hà ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

403 I DCM02 Tạ Quang Giảng 6 Khoa học chính trị Vũ Hải Hà ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

404 I DCM04 Vũ Thị Thu Hà 6 Khoa học chính trị Vũ Hải Hà ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

405 I TTH05 Trần Thị Mai 6 Khoa học chính trị Vũ Hải Hà ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

406 I TTH02 Trần Lê Thanh 6 Khoa học chính trị Vũ Hải Hà ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

407 I DCM06 Hà Thị Hồng Yến 6 Khoa học chính trị Vũ Hải Hà ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

408 I SPT24 Nguyễn Đức Bách 12 SH phân tử và CNSH ứng dụng Nguyễn Quốc Trung SH94020 Di truyền học đại cương

409 I SPT21 Phạm Thị Dung 12 SH phân tử và CNSH ứng dụng Nguyễn Quốc Trung SH94020 Di truyền học đại cương

410 I SPT08 Trịnh Thị Thu Thủy 12 SH phân tử và CNSH ứng dụng Nguyễn Quốc Trung SH94020 Di truyền học đại cương

411 I SDV04 Trần Thị Bình Nguyên 12 Công nghệ sinh học động vật Nguyễn Thị Nhiên SHE02002 Sinh học người và động vật

412 I SDV03 Nguyễn Hữu Đức 12 Công nghệ sinh học động vật Nguyễn Thị Nhiên SHE02002 Sinh học người và động vật

413 I KST08 Nguyễn Thị Nhiên 12 Công nghệ sinh học động vật Nguyễn Hữu Đức SH03006 Công nghệ tế bào động vật

414 I SDV04 Trần Thị Bình Nguyên 12 Công nghệ sinh học động vật Nguyễn Hữu Đức SH03006 Công nghệ tế bào động vật

415 I SH004 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 12 Sinh học Đồng Huy Giới SH92063 Sinh học đại cương

416 I SH001 Đồng Huy Giới 12 Sinh học Phí Thị Cẩm Miện SH92063 Sinh học đại cương

417 I SH002 Bùi Thị Thu Hương 12 Sinh học Phí Thị Cẩm Miện SH92063 Sinh học đại cương

418 I STV12 Đinh Trường Sơn 12 Công nghệ sinh học thực vật Đặng Thị Thanh Tâm SH94002 An toàn sinh học

419 I STV06 Nguyễn Thị Lâm Hải 12 Công nghệ sinh học thực vật Đặng Thị Thanh Tâm SH94002 An toàn sinh học

420 I STV09 Nông Thị Huệ 12 Công nghệ sinh học thực vật Đặng Thị Thanh Tâm SH94002 An toàn sinh học

421 I CVS02 Nguyễn Văn Giang 12 Công nghệ vi sinh Ngô Xuân Nghiễn SH03003 CN nuôi trồng nấm ăn & nấm dược liệu

422 I CVS09 Trần Thị Hồng Hạnh 12 Công nghệ vi sinh Ngô Xuân Nghiễn SH03003 CN nuôi trồng nấm ăn & nấm dược liệu

423 I CVS05 Trần Đông Anh 12 Công nghệ vi sinh Ngô Xuân Nghiễn SH03003 CN nuôi trồng nấm ăn & nấm dược liệu

424 I CVS12 Nguyễn Thị Bích Thùy 12 Công nghệ vi sinh Ngô Thu Hường SH03133 CN chẩn đoán và xét nghiệm VSV

425 I CVS05 Trần Đông Anh 12 Công nghệ vi sinh Ngô Thu Hường SH03133 CN chẩn đoán và xét nghiệm VSV

426 I CVS09 Trần Thị Hồng Hạnh 12 Công nghệ vi sinh Ngô Thu Hường SH03133 CN chẩn đoán và xét nghiệm VSV

427 I SPT22 Nguyễn Quốc Trung 12 SH phân tử và CNSH ứng dụng Phạm Thị Dung SH03005 Tin sinh học ứng dụng

428 I SPT24 Nguyễn Đức Bách 12 SH phân tử và CNSH ứng dụng Phạm Thị Dung SH03005 Tin sinh học ứng dụng
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429 I SPT08 Trịnh Thị Thu Thủy 12 SH phân tử và CNSH ứng dụng Phạm Thị Dung SH03005 Tin sinh học ứng dụng

430 I SDV03 Nguyễn Hữu Đức 12 Công nghệ sinh học động vật Trần Thị Bình Nguyên SH02062 TH Công nghệ tế bào động vật

431 I KST08 Nguyễn Thị Nhiên 12 Công nghệ sinh học động vật Trần Thị Bình Nguyên SH02062 TH Công nghệ tế bào động vật

432 I CVS11 Ngô Xuân Nghiễn 12 Công nghệ vi sinh Trần Đông Anh SH03005 TH nuôi trồng nấm ăn

433 I CVS12 Nguyễn Thị Bích Thùy 12 Công nghệ vi sinh Trần Đông Anh SH03005 TH nuôi trồng nấm ăn

434 I CVS09 Trần Thị Hồng Hạnh 12 Công nghệ vi sinh Trần Đông Anh SH03005 TH nuôi trồng nấm ăn

435 I CNP02 Ngô Công Thắng 10 Công nghệ phần mềm Hoàng Thị Hà TH02036 Nhập môn Công nghệ phần mềm

436 I CNP12 Lê Thị Nhung 10 Công nghệ phần mềm Hoàng Thị Hà TH02036 Nhập môn Công nghệ phần mềm

437 I CNP11 Lê Thị Minh Thùy 10 Công nghệ phần mềm Hoàng Thị Hà TH02036 Nhập môn Công nghệ phần mềm

438 I CNP09 Trần Trung Hiếu 10 Công nghệ phần mềm Hoàng Thị Hà TH02036 Nhập môn Công nghệ phần mềm

439 I CNP07 Hoàng Thị Hà 10 Công nghệ phần mềm Lê Thị Nhung TH93059 Cơ sở dữ liệu

440 I CNP03 Đỗ Thị Nhâm 10 Công nghệ phần mềm Lê Thị Nhung TH93059 Cơ sở dữ liệu

441 I CNP05 Phan Trọng Tiến 10 Công nghệ phần mềm Lê Thị Nhung TH93059 Cơ sở dữ liệu

442 I CNP11 Lê Thị Minh Thùy 10 Công nghệ phần mềm Lê Thị Nhung TH93059 Cơ sở dữ liệu

443 I MTI08 Trần Vũ Hà 10 Mạng và Hệ thống thông tin Nguyễn Thị Thảo TH03503 Công nghệ mạng không dây

444 I TOA27 Nguyễn Hữu Hải 10 Mạng và Hệ thống thông tin Nguyễn Thị Thảo TH03503 Công nghệ mạng không dây

445 I TOT10 Nguyễn Thị Lan 10 Mạng và Hệ thống thông tin Nguyễn Thị Thảo TH03503 Công nghệ mạng không dây

446 II DLU15 Nguyễn Trọng Minh 4 Động lực Đặng Ngọc Danh CD03373 Công nghệ xe điện

447 II DLU18 Nguyễn Mạnh Trường 4 Động lực Đặng Ngọc Danh CD03373 Công nghệ xe điện

448 II DLU08 Bùi Việt Đức 4 Động lực Đặng Ngọc Danh CD03373 Công nghệ xe điện

449 II TDH01 Ngô Trí Dương 4 Tự động hóa Nguyễn Kim Dung CD94057 Điều khiển truyền động điện

450 II TDH02 Nguyễn Thái Học 4 Tự động hóa Nguyễn Kim Dung CD94057 Điều khiển truyền động điện

451 II TDH05 Đặng Thị Thúy Huyền 4 Tự động hóa Nguyễn Kim Dung CD94057 Điều khiển truyền động điện

452 II TDH11 Nguyễn Quang Huy 4 Tự động hóa Nguyễn Kim Dung CD94057 Điều khiển truyền động điện

453 II SDV04 Trần Thị Bình Nguyên 12 Công nghệ sinh học động vật Nguyễn Hữu Đức SH03060 Chẩn đoán phân tử và liệu pháp gen

454 II SDV04 Trần Thị Bình Nguyên 12 Công nghệ sinh học động vật Nguyễn Hữu Đức SH03060 Chẩn đoán phân tử và liệu pháp gen

455 II SPT22 Nguyễn Quốc Trung 12 SH phân tử và CNSH ứng dụng Trịnh Thị Thu Thủy SHE03005 Tin sinh học ứng dụng

456 II SPT24 Nguyễn Đức Bách 12 SH phân tử và CNSH ứng dụng Trịnh Thị Thu Thủy SHE03005 Tin sinh học ứng dụng

457 II SPT21 Phạm Thị Dung 12 SH phân tử và CNSH ứng dụng Trịnh Thị Thu Thủy SHE03005 Tin sinh học ứng dụng

458 II SPT22 Nguyễn Quốc Trung 12 SH phân tử và CNSH ứng dụng Nguyễn Đức Bách SH03128 Công nghệ sản xuất mỹ phẩm 

459 II SPT21 Phạm Thị Dung 12 SH phân tử và CNSH ứng dụng Nguyễn Đức Bách SH03128 Công nghệ sản xuất mỹ phẩm 
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460 II SPT08 Trịnh Thị Thu Thủy 12 SH phân tử và CNSH ứng dụng Nguyễn Đức Bách SH03128 Công nghệ sản xuất mỹ phẩm 

461 II SH001 Đồng Huy Giới 12 Sinh học Nguyễn Thanh Hảo SH93064 Sinh học tế bào

462 II SH004 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 12 Sinh học Nguyễn Thanh Hảo SH93064 Sinh học tế bào

463 II SH003 Phí Thị Cẩm Miện 12 Sinh học Nguyễn Thanh Hảo SH93064 Sinh học tế bào

464 II STV12 Đinh Trường Sơn 12 Công nghệ sinh học thực vật Nông Thị Huệ SH03014 CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật

465 II STV06 Nguyễn Thị Lâm Hải 12 Công nghệ sinh học thực vật Nông Thị Huệ SH03014 CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật

466 II STV01 Đặng Thị Thanh Tâm 12 Công nghệ sinh học thực vật Nông Thị Huệ SH03014 CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật

467 II CVS02 Nguyễn Văn Giang 12 Công nghệ vi sinh Lê Thị Nhi Công SH94052 Vi sinh vật dược

468 II CVS09 Trần Thị Hồng Hạnh 12 Công nghệ vi sinh Lê Thị Nhi Công SH94052 Vi sinh vật dược

469 II CVS05 Trần Đông Anh 12 Công nghệ vi sinh Lê Thị Nhi Công SH94052 Vi sinh vật dược

470 II CVS12 Nguyễn Thị Bích Thùy 12 Công nghệ vi sinh Nguyễn Đức Quân SHE03010 Công nghệ protein-enzyme

471 II CVS05 Trần Đông Anh 12 Công nghệ vi sinh Nguyễn Đức Quân SHE03010 Công nghệ protein-enzyme

472 II CVS09 Trần Thị Hồng Hạnh 12 Công nghệ vi sinh Nguyễn Đức Quân SHE03010 Công nghệ protein-enzyme

473 II SDV03 Nguyễn Hữu Đức 12 Công nghệ sinh học động vật Trần Thị Bình Nguyên SH02062 TH Công nghệ tế bào động vật

474 II KST08 Nguyễn Thị Nhiên 12 Công nghệ sinh học động vật Trần Thị Bình Nguyên SH02062 TH Công nghệ tế bào động vật

475 II SH001 Đồng Huy Giới 12 Sinh học Nguyễn Thị Thúy Hạnh SH94066 Quy trình và thiết bị

476 II SH006 Nguyễn Thanh Hảo 12 Sinh học Nguyễn Thị Thúy Hạnh SH94066 Quy trình và thiết bị

477 II SH003 Phí Thị Cẩm Miện 12 Sinh học Nguyễn Thị Thúy Hạnh SH94066 Quy trình và thiết bị

478 II STV12 Đinh Trường Sơn 12 Công nghệ sinh học thực vật Nguyễn Thanh Hải SH03015 TN CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật

479 II STV06 Nguyễn Thị Lâm Hải 12 Công nghệ sinh học thực vật Nguyễn Thanh Hải SH03015 TN CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật

480 II STV01 Đặng Thị Thanh Tâm 12 Công nghệ sinh học thực vật Nguyễn Thanh Hải SH03015 TN CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật

481 II STV09 Nông Thị Huệ 12 Công nghệ sinh học thực vật Nguyễn Thanh Hải SH03015 TN CN nuôi cấy mô và tế bào thực vật

482 II CVS11 Ngô Xuân Nghiễn 12 Công nghệ vi sinh Trần Thị Hồng Hạnh SH03011 Thực hành công nghệ protein-enzyme

483 II CVS12 Nguyễn Thị Bích Thùy 12 Công nghệ vi sinh Trần Thị Hồng Hạnh SH03011 Thực hành công nghệ protein-enzyme

484 II CVS05 Trần Đông Anh 12 Công nghệ vi sinh Trần Thị Hồng Hạnh SH03011 Thực hành công nghệ protein-enzyme

485 II TOA07 Lê Thị Diệu Thùy 10 Toán học Nguyễn Thị Bích Thủy TH92025 Giải tích

486 II TOA16 Nguyễn Thủy Hằng 10 Toán học Nguyễn Thị Bích Thủy TH92025 Giải tích

487 II TOA04 Vũ Thị Thu Giang 10 Toán học Nguyễn Thị Bích Thủy TH92025 Giải tích

488 II TOA26 Nguyễn Thị Huyền 10 Toán học Nguyễn Thị Bích Thủy TH92025 Giải tích

489 II TOT11 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 10 Toán học Nguyễn Thị Bích Thủy TH92025 Giải tích

490 II TOA21 Nguyễn Hà Thanh 10 Toán học Nguyễn Thị Bích Thủy TH92025 Giải tích
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491 II TOA17 Đỗ Thị Huệ 10 Toán học Hoàng Thị Thanh Giang TH92025 Giải tích

492 II TOA19 Nguyễn Thị Bích Thủy 10 Toán học Hoàng Thị Thanh Giang TH92025 Giải tích

493 II TOA26 Nguyễn Thị Huyền 10 Toán học Hoàng Thị Thanh Giang TH92025 Giải tích

494 II TOT11 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 10 Toán học Hoàng Thị Thanh Giang TH92025 Giải tích

495 II MTI01 Trần Thị Thu Huyền 10 Khoa học máy tính Nguyễn Văn Hoàng TH03212 Phát triển web back-end

496 II MTI12 Vũ Thị Lưu 10 Khoa học máy tính Nguyễn Văn Hoàng TH03212 Phát triển web back-end

497 II MTI15 Phạm Thị Lan Anh 10 Khoa học máy tính Nguyễn Văn Hoàng TH03212 Phát triển web back-end

498 II MTI01 Trần Thị Thu Huyền 10 Khoa học máy tính Phạm Thị Lan Anh TH03227 Thiết kế đồ họa

499 II MTI12 Vũ Thị Lưu 10 Khoa học máy tính Phạm Thị Lan Anh TH03227 Thiết kế đồ họa

500 II MTI10 Nguyễn Thị Huyền 10 Khoa học máy tính Phạm Thị Lan Anh TH03227 Thiết kế đồ họa

501 II VLY14 Nguyễn Thị Thanh 10 Vật lý Nguyễn Tiến Hiển TH92041 Vật lý đại cương A (Thực hành)

502 II VLY15 Lê Phương Thảo 10 Vật lý Nguyễn Tiến Hiển TH92041 Vật lý đại cương A (Thực hành)

503 II VLY02 Nguyễn Thị Phương 10 Vật lý Bùi Thị Thu TH92041 Vật lý đại cương A (Thực hành)

504 II VLY09 Nguyễn Tiến Hiển 10 Vật lý Bùi Thị Thu TH92041 Vật lý đại cương A (Thực hành)

505 II CNP07 Hoàng Thị Hà 10 Công nghệ phần mềm Ngô Công Thắng TH93062 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

506 II CNP12 Lê Thị Nhung 10 Công nghệ phần mềm Ngô Công Thắng TH93062 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

507 II CNP11 Lê Thị Minh Thùy 10 Công nghệ phần mềm Ngô Công Thắng TH93062 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

508 II CNP02 Ngô Công Thắng 10 Công nghệ phần mềm Phan Trọng Tiến TH03112 Phát triển ứng dụng di động

509 II CNP09 Trần Trung Hiếu 10 Công nghệ phần mềm Phan Trọng Tiến TH03112 Phát triển ứng dụng di động

510 II CNP03 Đỗ Thị Nhâm 10 Công nghệ phần mềm Phan Trọng Tiến TH03112 Phát triển ứng dụng di động

511 II TOA07 Lê Thị Diệu Thùy 10 Toán học Ngọc Minh Châu TH92025 Giải tích

512 II TOT05 Hoàng Thị Thanh Giang 10 Toán học Ngọc Minh Châu TH92025 Giải tích

513 II TOA26 Nguyễn Thị Huyền 10 Toán học Ngọc Minh Châu TH92025 Giải tích

514 II TOT11 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 10 Toán học Ngọc Minh Châu TH92025 Giải tích

515 II TOA24 Lê Thị Hạnh 10 Toán học Ngọc Minh Châu TH92025 Giải tích

516 II TOA19 Nguyễn Thị Bích Thủy 10 Toán học Ngọc Minh Châu TH92025 Giải tích

517 II TOA07 Lê Thị Diệu Thùy 10 Toán học Đỗ Thị Huệ TH92025 Giải tích

518 II TOT09 Ngọc Minh Châu 10 Toán học Đỗ Thị Huệ TH92025 Giải tích

519 II TOA26 Nguyễn Thị Huyền 10 Toán học Đỗ Thị Huệ TH92025 Giải tích

520 II TOT11 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 10 Toán học Đỗ Thị Huệ TH92025 Giải tích

521 II TOA21 Nguyễn Hà Thanh 10 Toán học Đỗ Thị Huệ TH92025 Giải tích
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522 II MTI13 Nguyễn Thị Thảo 10 Mạng và Hệ thống thông tin Nguyễn Hữu Hải TH03325 Quản lý dự án CNTT

523 II MTI08 Trần Vũ Hà 10 Mạng và Hệ thống thông tin Nguyễn Hữu Hải TH03325 Quản lý dự án CNTT

524 II TOT10 Nguyễn Thị Lan 10 Mạng và Hệ thống thông tin Nguyễn Hữu Hải TH03325 Quản lý dự án CNTT

525 II CNS03 Nguyễn Thị Bích Thủy 8 Công nghệ Sau thu hoạch Hoàng Thị Minh Nguyệt CP03020 Công nghệ chế biến chè

526 II CNS02 Vũ Thị Kim Oanh 8 Công nghệ Sau thu hoạch Hoàng Thị Minh Nguyệt CP03020 Công nghệ chế biến chè

527 II CNS04 Nguyễn Thị Hạnh 8 Công nghệ sau thu hoạch Hoàng Thị Minh Nguyệt CP03020 Công nghệ chế biến chè

528 II HSC05 Nguyễn Hoàng Anh 8 HS-CN sinh học thực phẩm Lại Thị Ngọc Hà CP93002 Hóa học thực phẩm

529 II HSC11 Hoàng Hải Hà 8 HS-CN sinh học thực phẩm Lại Thị Ngọc Hà CP93002 Hóa học thực phẩm

530 II HOA25 Vũ Thị Huyền 8 HS-CN sinh học thực phẩm Lại Thị Ngọc Hà CP93002 Hóa học thực phẩm

531 II QTP07 Lê Thiên Kim 8 HS-CN sinh học thực phẩm Lại Thị Ngọc Hà CP93002 Hóa học thực phẩm

532 II CNC09 Trần Thị Định 8 Công nghệ chế biến Vũ Thị Hạnh KE91063 Thương mại và Hội nhập quốc tế

533 II CNC15 Thân Thị Hương 8 Công nghệ chế biến Vũ Thị Hạnh KE91063 Thương mại và Hội nhập quốc tế

534 II CNC12 Đinh Thị Hiền 8 Công nghệ chế biến Vũ Thị Hạnh KE91063 Thương mại và Hội nhập quốc tế

535 II CNS03 Nguyễn Thị Bích Thủy 8 Công nghệ Sau thu hoạch Vũ Thị Kim Oanh CP03050 Quản lý chuỗi cung ứng và TXNG TP

536 II CNS07 Nguyễn Trọng Thăng 8 Công nghệ Sau thu hoạch Vũ Thị Kim Oanh CP03050 Quản lý chuỗi cung ứng và TXNG TP

537 II CNS04 Nguyễn Thị Hạnh 8 Công nghệ sau thu hoạch Vũ Thị Kim Oanh CP03050 Quản lý chuỗi cung ứng và TXNG TP

538 II CNS08 Hoàng Thị Minh Nguyệt 8 Công nghệ sau thu hoạch Vũ Thị Kim Oanh CP03050 Quản lý chuỗi cung ứng và TXNG TP

539 II QTP01 Nguyễn Thị Thanh Thủy 8 Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm Phan Thị Phương Thảo CP03006 Đánh giá cảm quan thực phẩm

540 II CNC11 Vũ Quỳnh Hương 8 Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm Phan Thị Phương Thảo CP03006 Đánh giá cảm quan thực phẩm

541 II QTP02 Lê Minh Nguyệt 8 Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm Phan Thị Phương Thảo CP03006 Đánh giá cảm quan thực phẩm

542 II QTP05 Nguyễn Vĩnh Hoàng 8 Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm Phan Thị Phương Thảo CP03006 Đánh giá cảm quan thực phẩm

543 II QTP06 Hoàng Viết Giang 8 Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm Phan Thị Phương Thảo CP03006 Đánh giá cảm quan thực phẩm

544 II TPD06 Nguyễn Thị Hoàng Lan 8 Thực phẩm và Dinh dưỡng Ngô Duy Sạ CP03030 Thực phẩm chức năng

545 II TPD02 Trần Thị Nhung 8 Thực phẩm và Dinh dưỡng Ngô Duy Sạ CP03030 Thực phẩm chức năng

546 II TPD01 Trần Thị Lan Hương 8 Thực phẩm và Dinh dưỡng Ngô Duy Sạ CP03030 Thực phẩm chức năng

547 II TPD05 Lê Mỹ Hạnh 8 Thực phẩm và Dinh dưỡng Ngô Duy Sạ CP03030 Thực phẩm chức năng

548 II TPD09 Phạm Quang Cảnh 8 Thực phẩm và Dinh dưỡng Ngô Duy Sạ CP03030 Thực phẩm chức năng

549 II MKT12 Đặng Thị Kim Hoa 11 Marketing Trần Thị Thu Hương Quản trị TMĐT

550 II MKT13 Bùi Hồng Quý 11 Marketing Trần Thị Thu Hương Quản trị TMĐT

551 II MKT15 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 11 Marketing Trần Thị Thu Hương Quản trị TMĐT

552 II MKT18 Đỗ Thị Tuyết Mai 11 Marketing Trần Thị Thu Hương Quản trị TMĐT
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553 II MKT21 Trần Thị Mai Phương 11 Marketing Trần Thị Thu Hương Quản trị TMĐT

554 II MKT06 Trần Thị Thu Hương 11 Marketing Nguyễn Trọng Tuynh Marketing quốc tế

555 II MKT13 Bùi Hồng Quý 11 Marketing Nguyễn Trọng Tuynh Marketing quốc tế

556 II MKT15 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 11 Marketing Nguyễn Trọng Tuynh Marketing quốc tế

557 II MKT18 Đỗ Thị Tuyết Mai 11 Marketing Nguyễn Trọng Tuynh Marketing quốc tế

558 II MKT21 Trần Thị Mai Phương 11 Marketing Nguyễn Trọng Tuynh Marketing quốc tế

559 II MKT19 Vũ Thị Hằng Nga 11 Marketing Nguyễn Trọng Tuynh Marketing quốc tế

560 II BKT08 Nguyễn Thị Thủy 11 Kế toán tài chính Trần Nguyễn Thị Yến Quản lý kho và trung tâm logistics

561 II BKT10 Nguyễn Thị Hải Bình 11 Kế toán tài chính Trần Nguyễn Thị Yến Quản lý kho và trung tâm logistics

562 II BKT21 Phan Lê Trang 11 Kế toán tài chính Trần Nguyễn Thị Yến Quản lý kho và trung tâm logistics

563 II BKT09 Lê Thị Minh Châu 11 Kế toán tài chính Phan Lê Trang Kế toán tài chính

564 II BKT03 Trần Nguyễn Thị Yến 11 Kế toán tài chính Phan Lê Trang Kế toán tài chính

565 II BKT20 Hoàng Thị Mai Anh 11 Kế toán tài chính Phan Lê Trang Kế toán tài chính

566 II KEQ06 Lại Phương Thảo 11 Kế toán quản trị và Kiểm toán Nguyễn Thị Thùy Dung Phân tích kinh doanh

567 II KEQ02 Lê Thanh Hà 11 Kế toán quản trị và Kiểm toán Nguyễn Thị Thùy Dung Phân tích kinh doanh

568 II QKT06 Đào Hồng Vân 11 Quản trị kinh doanh Lê Thị Thu Hương Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp

569 II QKT16 Lê Thị Kim Oanh 11 Quản trị kinh doanh Lê Thị Thu Hương Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp

570 II QKT13 Trần Thị Thanh Huyền 11 Quản trị kinh doanh Lê Thị Thu Hương Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp

571 II TCH09 Nguyễn Thị Hương 11 Tài chính Nguyễn Ngọc Diệp Linh Quản trị tài chính DN 

572 II TCH06 Lê Thị Thanh Hảo 11 Tài chính Nguyễn Ngọc Diệp Linh Quản trị tài chính DN 

573 II TCH15 Bùi Thị Hồng Nhung 11 Tài chính Nguyễn Ngọc Diệp Linh Quản trị tài chính DN 

574 II TCH14 Đặng Thị Hải Yến 11 Tài chính Nguyễn Ngọc Diệp Linh Quản trị tài chính DN 

575 II DCM07 Lê Thị Dung 6 Khoa học chính trị Trần Khánh Dư ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

576 II DCM04 Vũ Thị Thu Hà 6 Khoa học chính trị Trần Khánh Dư ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

577 II DCM02 Tạ Quang Giảng 6 Khoa học chính trị Trần Khánh Dư ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

578 II DCM05 Vũ Hải Hà 6 Khoa học chính trị Trần Khánh Dư ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

579 II TTH05 Trần Thị Mai 6 Khoa học chính trị Trần Khánh Dư ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

580 II TTH02 Trần Lê Thanh 6 Khoa học chính trị Trần Khánh Dư ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

581 II DCM06 Hà Thị Hồng Yến 6 Khoa học chính trị Trần Khánh Dư ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

582 II DCM07 Lê Thị Dung 6 Khoa học chính trị Tạ Quang Giảng ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

583 II DCM03 Trần Khánh Dư 6 Khoa học chính trị Tạ Quang Giảng ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
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584 II DCM05 Vũ Hải Hà 6 Khoa học chính trị Tạ Quang Giảng ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

585 II DCM04 Vũ Thị Thu Hà 6 Khoa học chính trị Tạ Quang Giảng ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

586 II TTH05 Trần Thị Mai 6 Khoa học chính trị Tạ Quang Giảng ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

587 II TTH02 Trần Lê Thanh 6 Khoa học chính trị Tạ Quang Giảng ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

588 II DCM06 Hà Thị Hồng Yến 6 Khoa học chính trị Tạ Quang Giảng ML01023 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

589 II DCM07 Lê Thị Dung 6 Khoa học chính trị Trần Thị Mai ML01005 Tư tưởng Hồ Chí Minh

590 II DCM03 Trần Khánh Dư 6 Khoa học chính trị Trần Thị Mai ML01005 Tư tưởng Hồ Chí Minh

591 II DCM02 Tạ Quang Giảng 6 Khoa học chính trị Trần Thị Mai ML01005 Tư tưởng Hồ Chí Minh

592 II DCM04 Vũ Thị Thu Hà 6 Khoa học chính trị Trần Thị Mai ML01005 Tư tưởng Hồ Chí Minh

593 II DCM05 Vũ Hải Hà 6 Khoa học chính trị Trần Thị Mai ML01005 Tư tưởng Hồ Chí Minh

594 II TTH05 Trần Thị Mai 6 Khoa học chính trị Trần Thị Mai ML01005 Tư tưởng Hồ Chí Minh

595 II TTH02 Trần Lê Thanh 6 Khoa học chính trị Trần Thị Mai ML01005 Tư tưởng Hồ Chí Minh

596 II DCM06 Hà Thị Hồng Yến 6 Khoa học chính trị Trần Thị Mai ML01005 Tư tưởng Hồ Chí Minh

597 II HTN09 Nguyễn Hồng Hạnh 1 PP thí nghiệm và Thống kê sinh học Đỗ Thị Hường NH93062 Phương pháp nghiên cứu Khoa học và thống kê sinh học

598 II HTN02 Nguyễn Thị ái Nghĩa 1 PP thí nghiệm và Thống kê sinh học Đỗ Thị Hường NH93062 Phương pháp nghiên cứu Khoa học và thống kê sinh học

599 II HTN10 Nguyễn Thị Ngọc Dinh 1 PP thí nghiệm và Thống kê sinh học Đỗ Thị Hường NH93062 Phương pháp nghiên cứu Khoa học và thống kê sinh học

600 II CLT02 Tăng Thị Hạnh 1 Cây lương thực Phan Thị Hồng Nhung KE91063 Thương mại và Hội nhập quốc tế

601 II CLT11 Nguyễn Văn Lộc 1 Cây lương thực Phan Thị Hồng Nhung KE91063 Thương mại và Hội nhập quốc tế

602 II BCY01 Hà Viết Cường 1 Bệnh cây Trần Nguyễn Hà NH03129 Bệnh cây chuyên khoa

603 II BCY03 Nguyễn Đức Huy 1 Bệnh cây Trần Nguyễn Hà NH03129 Bệnh cây chuyên khoa

604 II BCY12 Nguyễn Thị Thanh Hồng 1 Bệnh cây Trần Nguyễn Hà NH03129 Bệnh cây chuyên khoa

605 II TVA10 Phùng Thị Thu Hà 1 Thực vật Trần Bình Đà NHE02001 Thực vật học

606 II TVA08 Phạm Thị Huyền Trang 1 Thực vật Trần Bình Đà NHE02001 Thực vật học

607 II TVA07 Nguyễn Hữu Cường 1 Thực vật Trần Bình Đà NHE02001 Thực vật học

608 II TVA06 Phạm Phú Long 1 Thực vật Trần Bình Đà NHE02001 Thực vật học

609 II RAQ10 Nguyễn Anh Đức 1 Rau Hoa Quả và Cảnh quan Vũ Thanh Hải RQ02025 Nguyên lý sản xuất rau hoa quả trong nhà có mái che

610 II RAQ06 Phạm Thị Minh Phượng 1 Rau Hoa Quả và Cảnh quan Vũ Thanh Hải RQ02025 Nguyên lý sản xuất rau hoa quả trong nhà có mái che

611 II RAQ07 Vũ Quỳnh Hoa 1 Rau Hoa Quả và Cảnh quan Vũ Thanh Hải RQ02025 Nguyên lý sản xuất rau hoa quả trong nhà có mái che

612 II DTC09 Vũ Thị Thúy Hằng 1 Di truyền và chọn giống cây trồng Vũ Thị Thu Hiền NH91046 Nông nghiệp hiện đại

613 II DTC10 Phạm Thị Ngọc 1 Di truyền và chọn giống cây trồng Vũ Thị Thu Hiền NH91046 Nông nghiệp hiện đại

614 II DTC08 Ngô Thị Hồng Tươi 1 Di truyền và chọn giống cây trồng Vũ Thị Thu Hiền NH91046 Nông nghiệp hiện đại
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615 II TVA10 Phùng Thị Thu Hà 1 Thực vật Trần Bình Đà NHE02001 Thực vật học

616 II TVA08 Phạm Thị Huyền Trang 1 Thực vật Trần Bình Đà NHE02001 Thực vật học

617 II TVA07 Nguyễn Hữu Cường 1 Thực vật Trần Bình Đà NHE02001 Thực vật học

618 II TVA06 Phạm Phú Long 1 Thực vật Trần Bình Đà NHE02001 Thực vật học

619 II BCY13 Trần Nguyễn Hà 1 Bệnh cây Nguyễn Đức Huy NH03115 RN:TH Bệnh cây chuyên khoa 2

620 II BCY01 Hà Viết Cường 1 Bệnh cây Nguyễn Đức Huy NH03115 RN:TH Bệnh cây chuyên khoa 2

621 II BCY12 Nguyễn Thị Thanh Hồng 1 Bệnh cây Nguyễn Đức Huy NH03115 RN:TH Bệnh cây chuyên khoa 2

622 II RAQ03 Vũ Thanh Hải 1 Rau Hoa Quả và Cảnh quan Nguyễn Anh Đức NH94102 Nguyên lý thiết kế cảnh quan

623 II RAQ06 Phạm Thị Minh Phượng 1 Rau Hoa Quả và Cảnh quan Nguyễn Anh Đức NH94102 Nguyên lý thiết kế cảnh quan

624 II RAQ11 Bùi Ngọc Tấn 1 Rau Hoa Quả và Cảnh quan Nguyễn Anh Đức NH94102 Nguyên lý thiết kế cảnh quan

625 II RAQ07 Vũ Quỳnh Hoa 1 Rau Hoa Quả và Cảnh quan Nguyễn Anh Đức NH94102 Nguyên lý thiết kế cảnh quan

626 II KHD03 Luyện Hữu Cử 3 Khoa học đất và Dinh dưỡng cây trồng Cao Việt Hà QL03084 Quản lý tài nguyên khoáng sản

627 II NHO05 Nguyễn Thành Trung 3 Khoa học đất và Dinh dưỡng cây trồng Cao Việt Hà QL03084 Quản lý tài nguyên khoáng sản

628 II NHO07 Nguyễn Thu Hà 3 Khoa học đất và Dinh dưỡng cây trồng Cao Việt Hà QL03084 Quản lý tài nguyên khoáng sản

629 II NHO08 Nguyễn Văn Thao 3 Khoa học đất và Dinh dưỡng cây trồng Cao Việt Hà QL03084 Quản lý tài nguyên khoáng sản

630 II KHD05 Cao Việt Hà 3 Khoa học đất và Dinh dưỡng cây trồng Phan Quốc Hưng TM94087 Quản lý tài nguyên đất và nước

631 II NHO07 Nguyễn Thu Hà 3 Khoa học đất và Dinh dưỡng cây trồng Phan Quốc Hưng TM94087 Quản lý tài nguyên đất và nước

632 II NHO08 Nguyễn Văn Thao 3 Khoa học đất và Dinh dưỡng cây trồng Phan Quốc Hưng TM94087 Quản lý tài nguyên đất và nước

633 II KHD03 Luyện Hữu Cử 3 Khoa học đất và Dinh dưỡng cây trồng Phan Quốc Hưng TM94087 Quản lý tài nguyên đất và nước

634 II QDD05 Đỗ Thị Đức Hạnh 3 Quản lý đất đai Nguyễn Văn Quân TM94110 Định giá bất động sản

635 II QDD09 Phan Thị Thanh Huyền 3 Quản lý đất đai Nguyễn Văn Quân TM94110 Định giá bất động sản

636 II QDD07 Bùi Lê Vinh 3 Quản lý đất đai Nguyễn Văn Quân TM94110 Định giá bất động sản

637 II BTS01 Lê Việt Dũng 14 Nuôi trồng thuỷ sản Nguyễn Thị Dung TS94019 Hình thái và phân loại động vật thủy sản

638 II NTS19 Nguyễn Công Thiết 14 Nuôi trồng thuỷ sản Nguyễn Thị Dung TS94019 Hình thái và phân loại động vật thủy sản

639 II NTS12 Trần ánh Tuyết 14 Nuôi trồng thuỷ sản Nguyễn Thị Dung TS94019 Hình thái và phân loại động vật thủy sản

640 II BTS01 Lê Việt Dũng 14 Nuôi trồng thuỷ sản Trần Ánh Tuyết TS02701 Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu

641 II NTS19 Nguyễn Công Thiết 14 Nuôi trồng thuỷ sản Trần Ánh Tuyết TS02701 Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu

642 II NTS22 Nguyễn Thị Dung 14 Nuôi trồng thuỷ sản Trần Ánh Tuyết TS02701 Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu

643 II VTN13 Nguyễn Văn Giáp 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Mai Thị Ngân Dịch tễ học thú y

644 II VTN14 Trần Thị Hương Giang 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Mai Thị Ngân Dịch tễ học thú y

645 II VTN21 Lê Văn Phan 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Mai Thị Ngân Dịch tễ học thú y
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646 II VTN05 Trương Hà Thái 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Mai Thị Ngân Dịch tễ học thú y

647 II VTN20 Vũ Thị Ngọc 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Mai Thị Ngân Dịch tễ học thú y

648 II VTN23 Cao Thị Bích Phượng 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Mai Thị Ngân Dịch tễ học thú y

649 II VTN17 Đặng Hữu Anh 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Mai Thị Ngân Dịch tễ học thú y

650 II VTN12 Chu Thị Thanh Hương 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Mai Thị Ngân Dịch tễ học thú y

651 II VTN18 Lê Văn Trường 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Mai Thị Ngân Dịch tễ học thú y

652 II VTN13 Nguyễn Văn Giáp 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Lê Văn Trường Vi sinh vật và miễn dịch học thú y

653 II VTN14 Trần Thị Hương Giang 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Lê Văn Trường Vi sinh vật và miễn dịch học thú y

654 II VTN21 Lê Văn Phan 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Lê Văn Trường Vi sinh vật và miễn dịch học thú y

655 II VTN05 Trương Hà Thái 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Lê Văn Trường Vi sinh vật và miễn dịch học thú y

656 II VTN19 Mai Thị Ngân 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Lê Văn Trường Vi sinh vật và miễn dịch học thú y

657 II VTN20 Vũ Thị Ngọc 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Lê Văn Trường Vi sinh vật và miễn dịch học thú y

658 II VTN17 Đặng Hữu Anh 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Lê Văn Trường Vi sinh vật và miễn dịch học thú y

659 II VTN12 Chu Thị Thanh Hương 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Lê Văn Trường Vi sinh vật và miễn dịch học thú y

660 II VTN23 Cao Thị Bích Phượng 9 Vi sinh vật - Truyền nhiễm Lê Văn Trường Vi sinh vật và miễn dịch học thú y

661 II NGS11 Đỗ Thị Kim Lành 9 Ngoại sản Bùi Văn Dũng Sinh sản gia súc 2

662 II NGS10 Sử Thanh Long 9 Ngoại sản Bùi Văn Dũng Sinh sản gia súc 2

663 II NGS04 Nguyễn Hoài Nam 9 Ngoại sản Bùi Văn Dũng Sinh sản gia súc 2

664 II NGS16 Nguyễn Văn Thành 9 Ngoại sản Bùi Văn Dũng Sinh sản gia súc 2

665 II NGS02 Nguyễn Đức Trường 9 Ngoại sản Bùi Văn Dũng Sinh sản gia súc 2

666 II NGS15 Ngô Thành Trung 9 Ngoại sản Bùi Văn Dũng Sinh sản gia súc 2

667 II NGS13 Bùi Văn Dũng 9 Ngoại sản Sử Thanh Long Sinh sản gia súc 2

668 II NGS11 Đỗ Thị Kim Lành 9 Ngoại sản Sử Thanh Long Sinh sản gia súc 2

669 II NGS04 Nguyễn Hoài Nam 9 Ngoại sản Sử Thanh Long Sinh sản gia súc 2

670 II NGS16 Nguyễn Văn Thành 9 Ngoại sản Sử Thanh Long Sinh sản gia súc 2

671 II NGS02 Nguyễn Đức Trường 9 Ngoại sản Sử Thanh Long Sinh sản gia súc 2

672 II NGS15 Ngô Thành Trung 9 Ngoại sản Sử Thanh Long Sinh sản gia súc 2

673 II NGS13 Bùi Văn Dũng 9 Ngoại sản Nguyễn Đức Trường Phẫu thuật ngoại khoa thú y

674 II NGS11 Đỗ Thị Kim Lành 9 Ngoại sản Nguyễn Đức Trường Phẫu thuật ngoại khoa thú y

675 II NGS10 Sử Thanh Long 9 Ngoại sản Nguyễn Đức Trường Phẫu thuật ngoại khoa thú y

676 II NGS16 Nguyễn Văn Thành 9 Ngoại sản Nguyễn Đức Trường Phẫu thuật ngoại khoa thú y
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677 II NGS04 Nguyễn Hoài Nam 9 Ngoại sản Nguyễn Đức Trường Phẫu thuật ngoại khoa thú y

678 II NGS15 Ngô Thành Trung 9 Ngoại sản Nguyễn Đức Trường Phẫu thuật ngoại khoa thú y

679 II NGS13 Bùi Văn Dũng 9 Ngoại sản Nguyễn Hoài Nam Sinh sản gia súc 2

680 II NGS11 Đỗ Thị Kim Lành 9 Ngoại sản Nguyễn Hoài Nam Sinh sản gia súc 2

681 II NGS16 Nguyễn Văn Thành 9 Ngoại sản Nguyễn Hoài Nam Sinh sản gia súc 2

682 II NGS10 Sử Thanh Long 9 Ngoại sản Nguyễn Hoài Nam Sinh sản gia súc 2

683 II NGS02 Nguyễn Đức Trường 9 Ngoại sản Nguyễn Hoài Nam Sinh sản gia súc 2

684 II NGS15 Ngô Thành Trung 9 Ngoại sản Nguyễn Hoài Nam Sinh sản gia súc 2

685 II NGS13 Bùi Văn Dũng 9 Ngoại sản Nguyễn Văn Thành Bệnh chó, mèo

686 II NGS11 Đỗ Thị Kim Lành 9 Ngoại sản Nguyễn Văn Thành Bệnh chó, mèo

687 II NGS04 Nguyễn Hoài Nam 9 Ngoại sản Nguyễn Văn Thành Bệnh chó, mèo

688 II NGS10 Sử Thanh Long 9 Ngoại sản Nguyễn Văn Thành Bệnh chó, mèo

689 II NGS02 Nguyễn Đức Trường 9 Ngoại sản Nguyễn Văn Thành Bệnh chó, mèo

690 II NGS15 Ngô Thành Trung 9 Ngoại sản Nguyễn Văn Thành Bệnh chó, mèo

691 II COD08 Dương Văn Nhiệm 9 Thú y cộng đồng Nguyễn Thị Hương Giang Kiểm  nghiệm Thú sản

692 II COD01 Đồng Văn Hiếu 9 Thú y cộng đồng Nguyễn Thị Hương Giang Kiểm  nghiệm Thú sản

693 II COD05 Nguyễn Thị Trang 9 Thú y cộng đồng Nguyễn Thị Hương Giang Kiểm  nghiệm Thú sản

694 II COD08 Dương Văn Nhiệm 9 Thú y cộng đồng Vũ Thị Thu Trà Vệ sinh Thú y 2

695 II COD01 Đồng Văn Hiếu 9 Thú y cộng đồng Vũ Thị Thu Trà Vệ sinh Thú y 2

696 II COD05 Nguyễn Thị Trang 9 Thú y cộng đồng Vũ Thị Thu Trà Vệ sinh Thú y 2

697 II COD08 Dương Văn Nhiệm 9 Thú y cộng đồng Cam Thị Thu Hà Vệ sinh thú y 2

698 II COD01 Đồng Văn Hiếu 9 Thú y cộng đồng Cam Thị Thu Hà Vệ sinh thú y 2

699 II COD05 Nguyễn Thị Trang 9 Thú y cộng đồng Cam Thị Thu Hà Vệ sinh thú y 2

700 II COD08 Dương Văn Nhiệm 9 Thú y cộng đồng Hoàng Minh Đức Vệ sinh ATTP nguồn gốc ĐV

701 II COD03 Vũ Thị Thu Trà 9 Thú y cộng đồng Hoàng Minh Đức Vệ sinh ATTP nguồn gốc ĐV

702 II COD05 Nguyễn Thị Trang 9 Thú y cộng đồng Hoàng Minh Đức Vệ sinh ATTP nguồn gốc ĐV

703 II COD01 Đồng Văn Hiếu 9 Thú y cộng đồng Nguyễn Thị Trang Một sức khỏe trong Thú y

704 II COD03 Vũ Thị Thu Trà 9 Thú y cộng đồng Nguyễn Thị Trang Một sức khỏe trong Thú y

705 II COD09 Cam Thị Thu Hà 9 Thú y cộng đồng Nguyễn Thị Trang Một sức khỏe trong Thú y

706 II COD06 Hoàng Minh Đức 9 Thú y cộng đồng Dương Văn Nhiệm Kiểm  nghiệm Thú sản

707 II COD01 Đồng Văn Hiếu 9 Thú y cộng đồng Dương Văn Nhiệm Kiểm  nghiệm Thú sản

23/24



Mã GV Họ đệm Tên Họ và tên Mã HP Tên học phần 
TT Mã Đơn vị Ghi chú

Người được dự giờ, học phần
Kỳ

Người dự giờ

708 II COD09 Cam Thị Thu Hà 9 Thú y cộng đồng Dương Văn Nhiệm Kiểm  nghiệm Thú sản

709 II COD08 Dương Văn Nhiệm 9 Thú y cộng đồng Đồng Văn Hiếu Kiểm  nghiệm Thú sản

710 II COD06 Hoàng Minh Đức 9 Thú y cộng đồng Đồng Văn Hiếu Kiểm  nghiệm Thú sản

711 II COD05 Nguyễn Thị Trang 9 Thú y cộng đồng Đồng Văn Hiếu Kiểm  nghiệm Thú sản
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